

Đề cương HK1_Khối 10  năm học 2014 – 2015                                 Trường THPT Hàm Thuận Bắc
MÔN NGỮ VĂN - KHỐI 10
 A. Gợi ý phần lý thuyết:
	I. Đọc văn:
	       * Bài 1: Tổng quan VHVN: 
	 1. Các bộ phận hợp thành của vh VN.
                    * Văn học dân gian:
- Là tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng, sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể của nhân dân lao động, nhằm mục đích phục vụ cho những sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng.
 - Đặc trưng cơ bản: Tính truyền miệng, tính tập thể, và sự gắn bó với những sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng.
- Thể loại: 12 thể loại.
		*Văn học viết:
- Là sáng tác của trí thức, được ghi lại bằng chữ viết, là sáng tạo của cá nhân, tác phẩm văn học viết mang dấu ấn tác giả.
- Chữ viết: 
 + Chữ Hán
 + Chữ Nôm           
 + Chữ Q. ngữ  bằng T.Việt
- Thế kỷ X → hết thế kỷ XIX.
+ Chữ Hán: văn xuôi, thơ, văn biền ngẫu.
+ Chữ Nôm: thơ, văn biền ngẫu.
- Đầu thế kỷ XX →    nay: Tự sự, trữ tình, kịch.
2. Quá trình phát triển của vh viết VN .
a. Vh trung đại:
*Văn học chữ Hán:
- Hình thành từ thế kỷ X, tồn tại đến cuối TK XIX- đầu TK XX.
 - Là phương tiện để nhân dân ta tiếp nhận những học thuyết lớn của phương Đông;  hệ thống thể loại và thi pháp VH cổ- trung đại Trung Quốc; nhiều tác phẩm viết bằng chữ Hán rất thành công.
*Văn học chữ Nôm:
- Bắt đầu phát triển mạnh từ thế kỷ XV, đạt tới đỉnh cao ở cuối TK XVIII- đầu TK XIX.
- Tiếp thu chủ động, sáng tạo thể thơ Đường luật; hình thành các thể loại VH dân tộc; ảnh hưởng VH dân gian toàn diện, sâu sắc . 
b. Văn học hiện đại: (Đầu TK XX – hết TK XX)
	- Chính thức có từ đầu TK XX.
	- Chữ viết: chữ quốc ngữ.
	- Vừa kế thừa tinh hoa VH truyền thống, vừa tiếp thu tinh hoa những nền VH lớn trên thế giới để hiện đại hóa. 
	- Sau CMTT 1945, một nền VH mới ra đời, phát triển dưới sự lãnh đạo toàn diện của ĐCSVN. 
	- Nội dung:
	+ Văn học hiện thực.(…)
	+ Văn học lãng mạn. (…)
	+ Phản ánh sự nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng xã hội mới.
	- Thành tựu nổi bật: VH yêu nước và CM, gắn liền với công cuộc giải phóng dân tộc.
* Bài 2: Khái quát VHDGVN:
	1.  Trình bày những đặc trưng cơ bản của VHDG? 
- Tính truyền miệng.
+VHDG là những TPNT ngôn từ : Ngôn từ VHDG giàu hình ảnh cảm xúc → phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống. 
+ VHDG tồn tại và phát triển nhờ truyền miệng: 
 	 +Truyền miệng là ghi nhớ theo kiểu nhập tâm rồi sau đó phản ánh lại cho người khác nghe, xem.
+Truyền miệng có thể theo không gian hoặc theo thời gian, thực hiện thông qua diễn xướng dân gian.	
- Tính tập thể: Có thể tác phẩm VHDG ban đầu do cá nhân sáng tác nhưng trong quá trình lưu truyền, tác phẩm VHDG luôn có khả năng tiếp nhận những yếu tố sáng tác mới và trở thành sở hữu tập thể.
+VHDG gắn bó và phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng:
	 2.  Trình bày những giá trị cơ bản của VHDGVN? ( HS tự ôn phần chi tiết). 
		+ VHDG là kho tri thức vô cùng phong phú về đời sống các DT.
		+ VHDG có giá trị giáo dục sâu sắc về đạo lí làm người.
+ VHDG có giá trị thẩm mĩ to lớn, góp phần quan trọng tạo nên bản sắc riêng cho nền VHDT.
	* Bài 3:  Đoạn trích “Chiến thắng Mtao Mxây”:
            	 1. Thể loại sử thi.
· Khái niệm: SGK
· Phân loại:gồm Sử thi thần thoại và Sử  thi anh hùng
2.   Cuộc đọ sức giữa Đăm Săn và Mtao Mxây.
          - Khiêu chiến với thái độ ngày càng quyết liệt ( Đến nhà Mtao Mxây và nói “ta thách ngươi đọ dao với ta này ”…).
- Vào cuộc chiến:
+ Hiệp 1: 
ĐS vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thản nhiên (nhường cho Mtao Mxây múa trước…).
+ Hiệp 2: 
ĐS múa trước (một lần xốc tới, chàng vượt một đồi tranh……).
Được miếng trầu của Hơnhị tiếp sức, ĐS mạnh hẳn lên.
+ Hiệp 3: 
Múa, đuổi theo Mtao Mxây, đâm trúng kẻ thù nhưng áo hắn không thủng, phải cầu cứu thần linh (…)
                     + Hiệp 4: 
Được thần linh giúp, đuổi theo và giết chết kẻ thù (…).
		* Mtao Mxây
- Đầu tiên thì ngạo nghễ không xuống, nhưng về sau càng run sợ, tần ngần do dự (tay ta còn bận ôn vợ hai chúng ta, ngươi không được đâm ta, dáng tần ngần, do dự…).
  		- Vào cuộc chiến:
 + Hiệp 1: Múa khiên trước (múa lạch xạch như quả mướp khô…). Dù đã lộ rõ sự kém cỏi, vẫn nói những lời huênh hoang (thế ngươi không biết ta đây là một tướng đã quen đi đánh thiên hạ…).
 		+ Hiệp 2: Hốt hoảng trốn chạy chém ĐS nhưng trượt.  + Cầu cứu Hơnhị quăng cho miếng trầu (…).
+ Hiệp 3:Chạy.
           + Hiệp 4:Xin làm lễ cầu phúc cho ĐS nhưng chàng không tha. Bị ĐS chặt đầu...
 Người kể sử thi muốn làm nổi bật tài năng, sức lực, phong độ, phẩm chất của Đăm Săn. 
	* Bài 4:  Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy:
	1. Vai trò An Dương Vương trong công cuộc dựng và giữ nước.
	 	- Xây thành : Băng lở nhiều lần -- > Kiên trì, quyết tâm, không nản chí trước khó khăn.
                      - Được Rùa Vàng giúp đỡ : Xây được thành, chế nỏ thần.--> Ý thức đề cao cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, lo xây thành, chuẩn bị vũ khí khi chưa có giặc.
                      - Chiến đấu chống giặc ngoại xâm : Chiến thắng được Triệu Đà, buộc hắn phải cầu hòa.
	 Mượn chi tiết kì ảo, hoang đường : Thái độ ca ngợi vua có tinh thần đề cao cảnh.....đồng thời còn thể hiện tinh thần tự hào về công cuộc xây thành, chế nỏ, chiến  thắng giặc ngoại xâm của nhân dân.
		 
	2: Phân tích bi kịch mất nước.
		+ Bi kịch về phía An Dương Vương: Mơ hồ về bản chất của kẻ thù (chấp nhận lời cầu hòa, gả con gái cho Trọng Thủy) thiếu cảnh giác trong việc phòng thủ đất nước (để cho TT đi lại tự do trong thành…), chủ quan khinh địch( Giặc tiến vào sát thành vẫn thản nhiên uống rượu, đánh cờ…), giặc đuổi cùng đường- tỉnh ngộ, giết con bi kịch nước mất nhà tan.
		+ Mị Châu- Trọng Thủy và bi kịch của họ:
	. Mị Châu: Ngây thơ, nhẹ dạ, cả tin( Cho TT xem nỏ thần, rứt lông ngỗng làm đấu trên đường chạy trốn…) .Vì tình yêu  mà quên nghĩa vụ đối với đất nước bị kết tội là giặc- bị trừng trị nghiêm khắc.
· 	. Trọng Thuỷ: Tham vọng cướp nước và tham vọng tình yêu không thể dung hoà nên dẫn đến cái chết đầy bi kịch. 
3. Ý nghĩa hình ảnh ngọc trai – giếng nước 
+ Hình ảnh ngọc trai: Tương ứng với với lời khấn của MC, chứng minh cho tấm lòng trong sáng của nàng.
+ Hình  giếng nước: Sự hối hận, ước muốn được hóa giải tội lỗi của Trọng Thủy
+ Chi tiết ngọc trai đem rửa trong nước giếng lại càng sáng đẹp hơn: Trọng Thủy đã tìm được sự hóa giải trong tình cảm của Mị Châu ở thế giới bên kia.
 Cách ứng xử thấu tình đạt lí của nhân dân: Vừa nghiêm khắc vừa nhân ái.
 	* Bài 5: Đoạn trích: “Uy- lít- xơ trở về” (Hô-me-rơ:) 
	1. Diễn biến tâm trạng của Pê- nê- lốp dưới tác động của nhũ mẫu và con trai. 
           - Nhũ mẫu báo tin Uy-lit-xơ đã trở về và giết chết bọn cầu hôn. Pê-nê-lốp không tin và thần bí hóa câu chuyện (đây là một vị thần đã giết bọn cầu hôn..., một vị thần đã bất bình vì sự láo xược….)
           - Nhũ mẫu tiếp tục thuyết phục .Pê-nê-lốp rất đỗi phân vân và tìm cách ứng xử ( nàng bước xuống lầu lòng nàng rất đỗi phân vân, nàng không biết nên đứng xa xa để hỏi chuyện…hay nên lại gần …).
          - Tê-lê-mác  trách mẹ gay gắt .Pê-nê-lốp phân vân cao độ và xúc động dữ dội ( Con ạ lòng mẹ kinh ngạc quá chừng.…)
        ==> Pê-nê-lôp là người phụ nữ tỉnh táo và thận trọng.
           2. Cuộc đấu trí giữa Pê- nê- lốp và Uy- lít- xơ.
- Pê-nê-lốp đưa ra ý định thử thách tế nhị và khéo léo (nói với con trai nhưng muốn thông báo cho Uy-lít- xơ mình sẽ thử thách) - Uy-lít-xơ chấp nhận thử thách với thái độ tự tin (nhẫn nại, cao quí, mỉm cười…)
	- Uy-lít-xơ gợi ý đề tài thử thách là chiếc giường- Pê-nê-lốp đưa ra dữ kiện thử thách là chiếc giường bí mật. (nói với nhũ mẫu hãy kê chiếc giường cho mình ngủ …)
	- Uy-lít-xơ giật mình, chột dạ, giải mã dấu hiệu riêng giữa hai người- Pê-nê-lốp vui mừng nhận ra chồng. (Uy-lít- xơ đã giải mã đặc điểm của chiếc giường…)
=> Cả hai là những người khôn ngoan, trí tuệ, thủy chung. Họ gặp nhau ở trí tuệ và tâm hồn cao đẹp. 
* Bài 6: Tấm Cám.
       1.  Thể loại truyện cổ tích thần kì.
· Truyện cổ tích thần kì thể hiện ước mơ cháy bỏng của nhân dân lao động về hạnh phúc gia đình, về lẽ công bằng xã hội, về phẩm chất và năng lực tuyệt vời của con người.
· Đặc trưng quan trọng của cổ tích thần kì là sự tham gia của  các yếu tố thần kì vào tiến trình phát triển của câu chuyện (tiên, bụt, những vật có phép màu …)
      2.   Mâu thuẫn dẫn đến xung đột giữa mẹ con Cám và Tấm.
 HS phân tích  xoay quanh những chi tiết về: Chiếc yếm đỏ, con cá bống, đi hội thử giày ( Khi Tấm còn ở gia đình) và những chi tiết: Cái chết của Tấm, chim vàng anh, cây xoan đào và khung cửi, bà lão hàng nước, Tấm trở về cung ( Tấm chết và hoá thân).              
	+ Mẹ con Cám tàn nhẫn, độc ác, muốn chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về Tấm, tìm cách tiêu diệt Tấm đến cùng để chiếm đoạt  vinh hoa phú quý.
	+ Tấm hiền lành, lương thiện. Ban đầu bị động, phản ứng yếu ớt nhưng về sau, vì đấu tranh để giữ lấy cuộc sống và hạnh phúc nên phản ứng của Tấm ngày càng mạnh mẽ, quyết liệt.
       3.  Ý nghĩa quá trình biến hoá của Tấm.
	- Quá trình biến hoá của Tấm : Tấm chếtchim vàng anhcây xoan đào khung cửiquả thị Tấm xinh đẹp hơn xưa.
- Ý nghĩa:
	+ Sức sống mãnh liệt của con người trước sự vùi dập của kẻ ác. Ước mơ thiện thắng ác.
	+ Ước mơ sự công bằng XH, về hôn nhân hạnh phúc, tinh thần lạc quan. 
+ Quan niệm tâm linh về hoá kiếp và sự đồng nhất giữa người và vật.
*Bài 7:  Tam đại con gà
      1. Thể loại truyện cười ( khái niệm, phân loại học  SGK)
      2. Mâu thuẫn trái tự nhiên ở nhân vật thầy đồ
      - Dốt  nhưng lại khoe giỏi.
      - Những sự việc gây cười:
         + Dốt đến mức chữ tối thiểu trong sách cũng không biết (…)
         + Giấu dốt, sĩ diện hão(…)
         + Cái dốt được khuếch đại,được nhân lên (…).
         + Khi biết dốt nhưng tìm cách chống chế, nhưng cái dốt càng lộ rõ:thầy đồ tự phô bày cái dốt của mình.
=> Dốt nhưng lại giấu dốt. Càng ra sức che đậy thì bản chất giốt nát càng lộ tẩy.
      3. Ý nghĩa của truyện.     
Phê phán thói giấu dốt hay nói chữ,dốt học làm sang,dốt lại bảo thủ,qua đó nhắn nhủ mọi người phải luôn học hỏi,không nên che giấu cái dốt của mình
*Bài 8 Nhưng nó phải bằng hai mày
1. Cách xử kiện của thầy lí
   * Nhân vật Cải
- Ngôn ngữ bằng lời nói: “ Lẽ phải về con mà”.
- Ngôn ngữ bằng hành động: “ Xoè Năm ngón tay”
   * Thầy lí 
 - Ngôn ngữ bằng lời nói “ Nó phải bằng hai mày”
( ch ơi ch ữ).
- Ngôn ngữ bằng hành động: “ xoè năm ngón tay tráí úp lên năm ngón tay phải”.
=> Sự bất đồng hai  ngôn ngữ thống nhất, cùng có giá trị  lẽ phải bằng tiền.
=> Việc “nổi tiếng xử kiện giỏi”chỉ là hình thức để che giấu bản chất tham lam của lí trưởng nói riêng và quan lại địa phương nói chung.
2. Ý nghĩa: 
  +Truyện phê phán cách xử kiện của thầy lí và vạch trần bản chất tham nhũng của quan lại địa phương trong xã hội Việt Nam xưa.      
  +Truyện cũng thể hiện thái độ vừa thương,vừa trách của dân gian đối với những người lao động như Cải.Cải vừa là nạn nhân ,vừa là thủ phạm;vừa đáng cười;vừa đáng thương;vừa đáng trách
* Bài 9 Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa
	 1.  Khái niệm, nội dung, nghệ thuật cơ bản của CD ( HS tự học theo SGK).
 2.  Phân tích tiếng hát than thân của người phụ nữ trong bài CD số 1 .
	   Cách mở đầu  “thân em”,nghệ thuật ẩn dụ, so sánh lời than thân của người phụ nữ trong XHPK. 
 - Người phụ nữ ý thức được vẻ đẹp, phẩm chất (Tấm lụa đào: đẹp, giá trị…)
- Nỗi đau không quyết định được cuộc đời của mình (phất phơ giữa chợ,biết vào tay ai)
           3. Tâm trạng của cô gái qua bài CD số 4.
* Nỗi nhớ thương:
- “Khăn thương nhớ ai”         “ rơi xuống  đất”
                                                “ vắt lên vai”                                                                                                     
                                                “ chùi nước mắt”       
 Dùng cấu trúc vắt dòng,từ đối lập, sử dụng nhiều thanh bằng: Nỗi nhớ triền miên, da diết, trải rộng theo không gian.
- “ Đèn thương nhớ ai”   “ không tắt”.
 Nỗi nhớ thương đằng đẵng theo thời gian.
-“ Mắt thương nhớ ai”  -   “ ngủ không yên”.
  Nỗi nhớ trong tiềm thức.
=> Hình ảnh biểu tượng, thể thơ bốn chữ dồn dập: diễn tả cụ thể, sinh động nỗi niềm thương nhớ của người con gái đang yêu.
* Nỗi lo lắng:
- Nghệ thuật độc đáo:
+  Hai câu ca dao này thể thơ lục bát được sử dụng để nói về nỗi lo lắng của cô gái. 
+ Chủ thể thay đổi, từ ngữ trực tiếp bộc lộ cảm xúc (lo phiền) : Cô gái lo lắng cho cuộc đời và hạnh phúc lứa đôi của mình.
  Diễn tả bao nỗi lo lắng, ưu phiền tràn ngập trong tâm hồn cô gái đang yêu : Sự chân thành, trân trọng tình yêu của cô gái.
=> Tiếng hát yêu thương, chan chứa tình. Đó là nét đẹp tâm hồn của người con gái làng quê xưa.
* Bài 10:   Ca dao hài hước.
 1: Vẻ đẹp tâm hồn của người lao động.
    a. Lời dẫn cưới của chàng trai:
-   Dự định: dẫn voi, trâu, bò.
 Khoa trương, phóng đại: dự định các lễ vật thật sang trọng, giá trị.
  - Chàng trai không thực hiện được vì:   Dẫn voi / sợ quốc cấm, dẫn trâu / sợ.. máu hàn, dẫn bò / sợ …co gân.                                                               
 Cách nói giảm, đối lập: Lời biện minh khéo léo cho hoàn cảnh của mình.
- Vật dẫn cưới trong tưởng tượng: 
Miễn là…thú bốn chân = chuột béo.
 Lễ vật không có giá trị, chưa từng thấy trong các thủ tục dẫn cưới, thể hiện sự hài hước đồng thời cũng là cái nghèo của chàng trai.
=> Tiếng cười tự trào bật lên hồn nhiên khi người lao động không mặc cảm với cảnh nghèo.
b. Lời thách cưới của cô gái:
- Thái độ: không những đồng ý mà “ lấy làm sang”.
- Vật  thách cưới: một nhà khoai lang (đối lập với người ta: thách lợn, gà ).
 Dí dỏm, đáng yêu - Vẻ đẹp tâm hồn: đặt tình nghĩa cao hơn của cải.
- Dự định dùng vật thách cưới (…): Cách nói giảm dần  Tình cảm đậm đà, cuộc sống hoà thuận trong nhà ngoài xóm.
=> Lạc quan yêu đời, tìm thấy niềm vui trong cảnh nghèo.
 2.  Tiếng cười phê phán, châm biếm trong bài CD số 2.
 NT phóng đại, đối lập: 
 - Khom lưng, chống gối >< gánh hai hạt vừng
+Gợi tư thế khoẻ mạnh để chống đỡ- trọng lượng đối nghịch với tư thế gánh đỡ.
 Chế giễu loại đàn ông yếu đuối. Tiếng cười phê phán trong nội bộ nhân dân nhằm nhắc nhở nhau tránh những thói hư, tật xấu với thái độ nhẹ nhàng, thân tình của tác giả dân gian.
	* Bài11: Khái quát VHVN từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX ( HS tự ôn phần chi tiết).
	1. Các thành phần của VHVN từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX:
	  + VH chữ Hán.
	  + VH chữ Nôm.
	2. Các giai đoạn phát triển của VH từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX.
  + Giai đoạn từ thế kỉ X đến hết thế kỉ thứ XIV.
  + Giai đoạn từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII.
  + Giai đoạn từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX.
  + Giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIX.
          3. Những đặc điểm lớn về nội dung của VH từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX.
         - Chủ nghĩa yêu nước.
+ Đây là nội dung lớn, xuyên suốt quá trình tồn tại và phát triển của VHTĐ.
+ Nội dung yêu nước: Ý thức độc lập, tự chủ, tự cường, lòng căm thù giặc,quyết tâm chiến thắng kẻ thù…
-  Chủ nghĩa nhân đạo:
+ Nội dung lớn xuyên suốt trong VHTĐ Việt Nam.
+ Nội dung nhân đạo: Lòng thương người, tố cáo thế lực chà đạp con người, đề cao phẩm chất, tài năng , khát vọng của con người.
- Cảm hứng thế sự:
+ Phản ánh hiện thực xã hội, cuộc sống đau khổ của nhân dân.
+ Tác phẩm hướng tới hiện thực cuộc sống, nhân tình thế thái…Đây là tiền đề cho văn học hiện thực thời kì sau này.
 3. Những đặc điểm lớn về nghệ thuật của VH từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX.
	  + Tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm..
	  + Khuynh hướng trang nhã và xu hướng bình dị.
	  + Tiếp thu và dân tộc hoá tinh hoa VH nước ngoài.
* Bài 12: Tỏ lòng. 
      1. Vẻ đẹp của con người  thời Trần và khí thế của thời đại.
	         - Hình ảnh tráng sĩ thời Trần:
               + Tư thế oai phong, lẫm liệt:“ cầm ngang ngọn giáo” ( nguyên tác ).
               +Hành động lớn lao :“gìn giữ non sông” Hiên ngang,với vẻ đẹp kì vĩ, mang tầm vóc vũ trụ.
                - Hình ảnh quân đội thời Trần:
            + Hình ảnh  “ba quân”: Hình ảnh về quân đội thời Trần  sức mạnh của dân tộc.
                  + Khí thế:sôi sục,quyết chiến quyết thắng.
                  + Hình ảnh tráng sĩ lồng trong hình ảnh “ba quân”mang ý nghĩa khái quát gợi ra hào khí dân tộc thời Trần- “hào khí Đông A”
 So sánh, kết hợp hình ảnh khách quan và cảm nhận chủ quan, hịên thực và lãng mạn: Sức mạnh như vũ bão, mang “ hào khí Đông A”.
=> Hào hùng, mang tinh thần quyết chiến quyết thắng.
	 2 .Nỗi lòng của tác giả:
             - Khát vọng lập công danh để thỏa chí nam nhi.
	    - Khát vọng được đem tài trí “tận trung báo quốc”
       - Nhân cách của người anh hùng “ thẹn” : lí tưởng, hoài bão vừa lớn lao vừa khiêm nhường.
=> khát vọng hào hùng,cái tâm cao đẹp,lẽ sống tư tưởng tích cực của con người thời đại Đông A.
* Bài 13: Cảnh ngày hè.
 1. Vẻ đẹp của bức tranh mùa hè.
       * Bức tranh thiên nhiên: ( Câu 2,3, 4 )
         - Hình ảnh sống động, nhiều màu sắc (Hòe xanh, hoa lựu đỏ, hoa sen hồng) + các động từ mạnh “đùn đùn, phun, tiễn”, cảm nhận tinh tế bằng nhiều giác quan, cách ngắt nhịp biến thể (câu 3,4): Bức tranh thiên nhiên với vẻ đẹp rực rỡ, sinh động, căng đầy sức sống.    
      * Bức tranh cuộc sống:( Câu 5, 6 )
        -  Từ tượng thanh, đảo ngữ (lao xao, dắng dỏi): Không khí nhộn nhịp của cuộc sống, thanh bình nơi làng quê nghèo.
=> Sự hài hoà của bức tranh thiên nhiên, cuộc sống  tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống  mãnh liệt và tinh tế của  tác giả.
 2. Tâm hồn của Nguyễn Trãi gởi gắm qua bài thơ.
    - Tâm hồn thư thái, thanh thản, say sưa với vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống .
   - Đắm mình trong cảnh ngày hè, nhà thơ ước có cây đàn của vua Thuấn, gảy khúc Nam phong cầu mưa thuận gió hòa để dân được ấm no hạnh phúc, nhưng đó phải là hạnh phúc cho tất cả mọi người, mọi nơi.
 => Dùng điển tích, Nguyễn Trãi đã bộc lộ chí hướng cao cả: luôn khao khát đem tài trí để thực hành tư tưởng yêu nước thương dân  Lí tưởng mang ý nghĩa thẩm mĩ và nhân văn sâu sắc.
* Bài 14: Nhàn.
1.  Vẻ đẹp cuộc sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài thơ và quan niệm chữ nhàn của tác giả
- Cuộc sống thuần hậu:
        +  Các từ số đếm + dụng cụ của nhà nông : Sống giữa nông thôn ung dung,thảnh thơi,vô sự trong lòng.
+ Cuộc sống chất phác nguyên sơ“tự cung tự cấp”,vui với thú điền viên  Sự ngông ngạo trước thói đời,nhưng không  ngang tàng mà rất thuần hậu.
          -  Cuộc sống  đạm bạc mà thanh cao:
        +  Thức ăn có sẵn theo mùa, dân dã có từ công sức chính mình (măng, giá)
        +  Sinh hoạt rất tự nhiên (Xuân tắm…)
	 Vẻ đẹp cuộc sống nói lên quan niệm nhân sinh: Nhàn - Sống hoà hợp với tự nhiên, giữ cốt cách thanh cao.
 2.  Vẻ đẹp chân dung Nguyễn Bỉnh Khiêm:
	+ Vẻ đẹp nhân cách: nhận “dại” về mình,nhường “khôn” cho người,xa lánh chốn danh lợi bon chen,sống hòa nhập với thiên nhiên,thoát ra ngoài vòng ganh đua của thói tục, không màng tiền tài địa vị  để “di dưỡng tinh thần”
	+ Vẻ đẹp trí tuệ: Cái nhìn thông tuệ: Tìm đến “ say” chỉ là để “tỉnh”- nhận ra công danh, của cải, phú quý chỉ là giấc chiêm bao.
 Quan niệm nhân sinh - “nhàn”: Sống hoà hợp với tự nhiên,vượt lên trên danh lợi, giữ cốt cách thanh cao.
* Bài 15: Độc Tiểu Thanh kí.
	1. Nêu Nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
Nội dung: 
       a.Hai câu đề: Hoàn cảnh viếng Tiểu Thanh.  
      - Cảnh vật:  + xưa: Cảnh đẹp
                          + nay: hoang phế, vắng vẻ 
 Sử dụng phép đối: Vạn vật đổi thay, cũng như nàng Tiểu Thanh đã vùi lấp trong quên lãng.
    - Hoàn cảnh viếng: Đặc biệt:“ Độc điếu”- “nhất chỉ thư” hai tâm hồn cô đơn gặp nhau 
=> Nghệ thuật tương phản, từ ngữ gợi cảm: Sự biến thiên “dâu bể” của cuộc đời và niềm thổn thức của một tấm lòng nhân đạo lớn.                       
        b.Hai câu thực: Nói về nhân vật Tiểu Thanh.
  Nghệ thuật ẩn dụ ( son phấn, văn chương), đối chuẩn :
+ Tài hoa , nhan sắc.
+ Số phận oan trái, bi thương .
 Sự tiếc thương của người đời.
       c. Hai câu luận: Nghĩ về mối hận của Tiểu Thanh và của chính mình.
   Cách dùng từ hàm ý(kim, cổ, trời khôn hỏi, cái án) :
    - Sự bất lực, bế tắc không tìm thấy câu trả lời cho những oan khuất của con người đã và đang gặp phải trong c/s.
    - Niềm cảm thông đối với những kiếp hồng nhan, những người tài hoa bạc mệnh.
=> Sự gặp gỡ giữa hai số phận, hai tâm hồn.
      d. Hai câu kết: Trăn trở của bản thân.
Câu hỏi, yếu tố thời gian:
   - Nỗi niềm cô đơn trong hiện tại.
   - Tác giả mong mỏi sự đồng cảm của người đời trong tương lai.
 => Câu hỏi tu từ: tiếng lòng khao khát tri âm, nhiều tâm sự .
   Nghệ thuật:
     - Sử dụng tài tình phép đối và khả năng thống nhất những mặt đối lập trong hình ảnh, ngôn từ.
     - Ngôn ngữ trữ tình đậm chất triết lí.
*Bài 16: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lí Bạch)
 Nêu nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
a.Nội dung:
* Cảnh tiễn đưa:
- Con người -“ cố nhân” : Tình bạn thân thiết gắn bó từ lâu của tác giả và Mạnh Hạo Nhiên.
- Không gian: 
        + Nơi tiễn đưa: lầu Hoàng Hạc – Một thắng cảnh thần tiên.
        + Nơi đến: Dương Châu – nơi phồn hoa đô hội.
- Thời gian: giữa một ngày mùa xuân đẹp.
    => Dùng từ gợi cảm, hàm súc, xây dựng mqh cảnh – tình : khung cảnh chia ly buồn và đẹp; tình bạn sâu nặng và tình cảm lưu luyến, bịn rịn của nhà thơ trong buổi tiễn đưa.
     * Tâm trạng của tác giả:
 - Từ “cô phàm”:Tâm trạng lẻ loi, cô độc.
 - Hành động dõi theo mải miết bóng người bạn đã xa khuất.
=> Hình ảnh biểu tượng: tâm hồn đa cảm, tình bạn quá đỗi thắm thiết, chân thành.
b. Nghệ thuật:
 - Hình ảnh thơ chọn lọc, ngôn ngữ thơ gợi cảm, giọng điệu thơ trầm lắng.
 - Tình hòa vào cảnh, kết hợp giữa yếu tố trữ và tự sự, miêu tả. 
Bài 17: Cảm xúc mùa thu (Đỗ Phủ)
Cảnh thu và tâm tình của tác giả trong bài thơ.
* Cảnh thu ( 4 câu đầu ).
     - Rừng thu:“điêu thương”- sương tuyết trắng xóa làm tiêu điều cả rừng cây phong.
    - Sông núi:
            + Núi non: hiểm trở, bị trùm trong hơi thu hiu hắt ( tiêu sâm ).
            + Sông nước: Sóng “ dữ dội”.
        - Không gian mùa thu dồn nén, âm u:   “ mây đùn…” 
=> Không gian được đặt trong tầm nhìn xa: Cảnh thu vừa bi thương, tàn tạ ,vừa hoành tráng, dữ dội  cảnh hàm tình: Tâm trạng buồn, lo cho vận mệnh của đất nước.
* Tình thu ( 4 câu sau ).
         -Tầm nhìn rút về không gian gần:
          +  “ khóm cúc” nở hoa hai lần
          + “ con thuyền” lẻ loi gắn với mối tình nhà 
 Tâm tình của t/g mong trở về quê hương.
   - Âm thanh dồn dập của tiếng chày đập vải khiến người khách xa xứ càng thêm sầu não  Vừa kết lại bài thơ vừa mở ra nỗi buồn nhớ quê nhà, nhớ người thân da diết.
II. TIẾNG VIỆT
Bài 1: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
       - Khái niệm hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.
       - Các nhân tố tham gia và chi phối hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.
Bài 2: Văn bản
       - Khái niệm văn bản
       - Các đặc điểm của văn bản
Bài 3: Đặc điểm ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết 
      - Khái niệm ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
      - Đặc điểm ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
 Bài 4: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
      - Khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt
      - Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
III. Làm văn
	* Bài 1:  Tóm tắt VB tự sự.
	-Thế nào là tóm tắt VB tự sự dựa theo NV chính?  Những yêu cầu khi tóm tắt là gì?
	+ Là viết hoặc kể lại một cách ngắn gọn những sự việc cơ bản xảy ra với  NV đó. Bản tóm tắt phải trung thành với VB gốc.
	+ Khi tóm tắt, cần:
	. Đọc kĩ VB, xác định NV chính.
	. Chọn các sự vật cơ bản xảy ra với NV chính và diễn biến của các sự việc đó.
	. Tóm tắt các hành động, lời nói, tâm trạng của NV theo diễn biến của các sự việc.
	* Bài 2: Kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội        
          Cách làm bài:
           - Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí:
           + Giới thiệu, giải thích tư tưởng, đạo lí cần bàn luận
           + Phân tích những mặt đúng, bác bỏ những mặt sai lệch có liên quan đến vấn đề cần bàn luận.
           + Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động về tư tương đạo lí
           - Nghị luận về một hiện tượng trong đời sống:
           + Nêu rõ hiện tượng cần bàn luận.
           + Phân tích những mặt đúng – sai, lợi – hại, chỉ ra nguyên nhân
           + Bày tỏ thái độ, ý kiến của người viết về hiện tượng 
          * Bài 3: Kĩ năng làm bài văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
          - Giới thiệu khái quát về bài thơ, đoạn thơ.
          - Bàn về những giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ
          - Đánh giá chung về bài thơ, đoạn thơ.
B. Luyện tập :
 I. Đọc văn
             Câu 1 : Đọc đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi :
         Đăm săn : - Ơ diêng, xuống đây!Ta thách nhà ngươi đọ dao với ta đấy!
         Mtao- Mxây : - Ta không xuống đâu, diêng ơi. Tay ta đang còn bận ôm vợ hai chúng ta ở trên nhà này cơ mà.
        Đăm Săn : - Xuống, diêng! Xuống diếng ! Ngươi không xuống ư? Ta sẽ lấy cái sàn hiên của nhà ngươi ta bổ đôi, ta sẽ lấy cái cầu thang của nhà ngươi ta chẻ ra kéo lửa, ta hun cái nhà ngươi cho mà xem!
       Mtao- Mxây : - Khoan, diêng, khoan ! Để ta xuống. Ngươi không được đâm ta khi ta đang xuống đó
nghe!
     Đăm Săn :- Sao ta lại đâm ngươi khi ngươi đang đi xuống nhỉ ? Ngươi xem, đến con lợn nái của nhà ngươi dưới đất, ta cũng không thèm đâm nữa là !
     Mtao- Mxây :- Ta sợ ngươi đâm ta khi ta đang đi lắm.
     Đăm Săn :- Sao ta lại đâm ngươi khi ngươi đang đi  nhỉ ? Ngươi xem, đến con trâu của nhà ngươi trong chuồng, ta cũng không thèm đâm nữa là !
               ( Trích sử thi Đăm Săn)
Hoạt động giao tiếp này diễn ra trong hoàn cảnh nào ?Hãy xác định nhân vật, mục đích, nội dung giao tiếp.
Gợi ý trả lời
- Nhân vật giao tiếp : Đăm Săn : tù trưởng dân làng
    Mtao Mxây : tù trưởng sắt
- Hoàn cảnh giao tiếp : Trong lúc Đăm Săn cùng dân làng làm rẫy, Mtao Mxây đã đem quân đến cướp phá buôn làng và bắt Hơ Nhị về làm vợ.Do đó, Đăm Săn đã đến tận nhà và khiêu chiến với Mtao Mxây.
- Mục đích giao tiếp : Để lấy lại danh dự của một tù trưởng và bộ tộc bị xúc phạm, hạnh phúc của gia đình và buôn làng bị đe dọa, người anh hùng Đăm Săn phải chiến đấu.
- Nội dung giao tiếp : Đăm Săn khiêu chiến với thái độ ngày càng quyết liệt còn Mtao Mxây thì ngạo nghễ nhưng sau đó thì run sợ không dám xuống.
Câu 2 : Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi :
                  “Thế là đăm săn lại múa. Chàng múa trên cao , gió như bảo. Chàng múa dưới thấp , gió như lóc. Chòi lẩm đổ lăn lóc. Cây cối chết rụi.Khi chàng múa dưới thấp, vang lên tiếng đĩa khiêng đồng. Khi chàng múa trên cao, vang lên tiếng đĩa khiêng kênh. Khi chàng múa chạy nước kiệu, quả núi ba lần rạng nứt, ba đồi tranh bật rễ bay tung.”
a. Xác định biện pháp nghệ thuật , nêu nội dung của đoạn văn.
b. Tìm và sửa lỗi chính tả trong đoạn văn trên.
Gợi ý trả lời
a. Biện pháp nghệ thuật : so sánh ( gió như bão, gió như lốc) ; phóng đại ( chòi lẫm đổ lăn lốc,cây  cối chết rụi, quả núi ba lần rạng nứt, ba đồi tranh bật rễ bay tung
      Nội dung: Miêu tả cách múa khiên của Đăm Săn, Đăm Săn múa khiên càngkhỏe càng đẹp. Qua đó, cho ta thấy sự vượt trội  về tài năng, sức mạnh của Đăm Săn so với Mtao Mxây. 
b. Tìm và sửa lỗi chính tả : bảo-bão; lóc-lốc; khiêng-khiên; lẩm-lẫm; rạng-rạn.
Câu 3:  Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới.
“ Trọng Thủy nhận dấu lông ngỗng mà đuổi. Vua chạy tới bờ biển, đường cùng, không có thuyền qua bèn kêu rằng : “ Trời hại ta, sứ Thanh Giang ở đâu mau mau lại cứu” . Rùa Vàng hiện lên mặt nước, thét lớn: “Kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó!”. Vua bèn tuốt kiếm chém Mị Châu,…”  
a. Tóm lược nội dung đoạn văn.
b. Trong đoạn trích có chi tiết vua An Dương Vương tuốt kiếm chém Mị Châu, hãy cho biết ý nghĩa của hành động đó.
c. Chỉ ra giáo trị giá dục của tác phẩm Truyện An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thủy. Gợi ý trả lời
a. Nội dung đoạn văn: 
- Vua ADV bị giặc đuổi đến đường cùng và kêu cứu RV. 
- RV kết tội Mị Châu là giặc. 
- Vua ADV chém đầu MC. 
b. Hành động này cho thấy thái độ dứt khoát và sự tỉnh ngộ muộn màng của vua An Dương Vương, đồng thời cho thấy vua  là người biết đặt nợ nước lên tình nhà.
c. Giá trị giáo dục :
- Lòng yêu nước. Tinh thần cảnh giác trước kẻ thù của đất nước.
- Cách xử lí đúng đắn mối quan hệ giữa riêng và chung, giữa nhà với nước, giữa cá nhân với cộng đồng
Câu 4: “ Cải vội xòe năm ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy lí, khẽ bẩm:
- Xin xét lại, lẽ phải về con mà!
Thầy lí cũng xòe năm ngón tay trái úp lên năm ngón tay mặt, nói:
- Tao biết mày phải…nhưng nó phải…bằng hai mày!”
                                      ( Trích truyện cười “ Nhưng nó phải bằng hai mày”)
- Hãy xác định dạng ngôn ngữ trong đoạn trích trên?
- Xác định kiểu câu trong lời nói của Cải và Thầy lí.
- Chỉ ra các phương tiện phụ trợ trong lời nói của Cải và thầy lí và cho biết ý nghĩa của nó?
Gợi ý trả lời:
- Đoạn trích trên thuộc ngôn ngữ nói.
- Câu nói của Cải là câu tỉnh lược( tỉnh lược phần chủ ngữ). Câu đầy đủ là: Con xin quan xét lại, lẽ phải về con mà. Câu nói của Thầy lí là câu ghép.
- Phương tiện phụ trợ trong lời nói của Cải là “ xòe năm ngón tay” và “ ngẩng mặt nhìn”. Phương tiện phụ trợ trong lời nói của Thầy lí là “xòe năm ngón tay trái úp lên năm ngón tay mặt”.
Ý nghĩa cử chỉ “ xòe năm ngón tay” của Cải là muốn nhắc lại cho thầy lí nhớ việc mình đã đưa cho thầy lí 5 đồng. Cải ngẩng mặt nhìn thầy lí vì ngạc nhiên, bất ngờ tại sao mình đã đút lót tiền mà lại bị thua kiện.
Ý nghĩa cử chỉ “xòe năm ngón tay trái úp lên năm ngón tay mặt” của thầy lí là muốn thông báo cho Cải biết Ngô đã đưa cho thầy lí số tiên gấp hai số tiền của Cải.
Câu 5: “ Thân em như tấm lụa đào
        	Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”
- Bài ca dao là lời của ai?
- Xác định biện pháp nghệ thuật và nêu nội dung?
Gợi ý trả lời: 
- Bài ca dao là lời của người phụ nữ.
- Biện pháp nghệ thuật : so sánh và ẩn dụ.
- Nội dung:
           + Lời than về thân phận người phụ nữ trong XHPK.
         + Người phụ nữ ý thức được vẻ đẹp, phẩm chất.
           + Nỗi đau không quyết định được cuộc đời của mình.
Câu 6: “ Cưới nàng, anh toan dẫn voi,
              Anh sợ quốc cấm, nên voi không bàn.
               Dẫn trâu sợ họ máu hàn,
               Dẫn bò, sợ họ nhà nàng co gân.
               Miễn là có thú bốn chân,
               Dẫn con chuột béo, mời dân, mời làng.”
       - Đoạn ca dao trên là lời của ai và nói trong trường hợp nào?
       - Xác định biện pháp nghệ thuật và nêu nội dung.
Gợi ý trả lời:
- Đoạn ca dao trên là lời của dẫn cưới chàng trai .
- Biện pháp nghệ thuật và nội dung
+ Cách nói khoa trương, phóng đại ( dẫn voi, dẫn trâu, dẫn bò) : Chàng trai dự định  lễ vật dẫn cưới sang trọng, có giá trị..
+ Cách nói giảm ( dẫn con vật từ to đến nhỏ dần); cách nói đối lập ( dẫn voi/sợ quốc cấm, dẫn trâu/ sợ…máu hàn, dẫn  bò/ sợ…co gân): Lời  biện minh khéo léo  cho hoàn cảnh của mình.
+ Cách nói hài hước ( dẫn cưới bằng con chuột béo) : Vật dẫn cưới chỉ có trong tưởng tượng 
Tiếng cười tự trào bật lên hồn nhiên khi người lao động không mặc cảm với cảnh nghèo,luôn lạc quan,yêu đời,vượt lên cảnh ngộ.
II. Làm Văn
	Gợi ý một số đề
	Đề 1: Những ngày đầu tiên vào lớp 10.
	+ Khung cảnh chung: Trường, lớp, hàng cây, con đường,…
	+ Không khí ngày tựu trường: Học sinh, sân lễ, quang cảnh,…
	+ Những tiết học đầu tiên: Thầy cô, bạn bè, bài học,…
	+ Bản thân với bao nhiêu cảm xúc,…
	 Đề 2: Sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, xuống thủy cung, Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó.
	 HS có thể kể theo cách tưởng tượng riêng của mình và kết thúc theo nhiều cách khác nhau, ví dụ:
	+ Gặp lại Trọng Thủy dưới thủy cung, Mị Châu nặng lời phê phán rồi quay đi, bỏ mặc Trọng Thủy đầu tóc bơ phờ, nét mặt đau khổ, dáng hình mờ dần và tan trong dòng nước xanh.
	+ Mị Châu vui vẻ trò chuyện với người chồng cũ. Hai người tỏ ý ân hận vì sai lầm của mình.
	+ Mị Châu bình tĩnh phân tích mọi lẽ đúng, sai lúc hai người còn sống. Hiểu lời Mị Châu, Trọng Thủy rất ân hận, muốn nối lại duyên xưa. Tuy cảm động trước thái độ ấy 
của Trọng Thủy nhưng Mị Châu không chấp nhận. Nàng tỏ ý muốn hai người là bạn của nhau.
Đề 3: Lê-Nin nói: “ Tôi không sợ khó, không sợ khổ, tôi chỉ sợ những phút giây yếu mềm của lòng tôi. Đối với tôi chiến thắng bản thân là chiến thắng vẻ vang nhất. Từ những kỉ niệm của tuổi học trò, em hãy viết về câu chuyện: Một lần mình sai phạm nhưng đã kịp thời tỉnh ngộ “ Chiến thắng bản thân” vươn lên trong cuộc sống, học tập.
	 …
Gợi ý: HS kể được những ý cơ bản sau:
	+ Em là một HS tốt, em đã phạm sai lầm trong những phút yếu mềm (VD: nghe lời rủ rê của những HS lười trốn học đi chơi, học hành sa sút…).
	+ Nhờ nhà trường phối hợp với gia đình giáo dục nghiêm khắc, chặt chẽ, cộng với sự giúp đỡ của những người bạn tốt, em đã nhìn thấy lỗi lầm của mình
	+ Giờ thì em đã chăm học, biết rèn luyện đạo đức tác phong, biết sống tốt hơn và cuối năm em đã được danh hiệu HSTT.
Đề 4: Câu chuyện gia đình em.
* Gợi ý : 
- Những người thân trong gia đình
- Tình cảm của mọi người với nhau.
- Điều làm em cảm thấy hạnh phúc về gia đình của mình.
- Em làm gì để vun đắp cho mái ấm gia đình .
- Có thể kể về những câu chuyện xẩy ra trong gia đình của mình (gây ấn tượng cho em có thể là câu chuyện vui hoặc buồn) … .
Đề 5 : Kể  lại một kỉ niệm sâu sắc của em về tình thầy trò theo ngôi kể thứ nhất.
* Gợi ý :
- Viết về người thầy (Cô) mà em dành nhiều tình cảm nhất.
- Một kỷ niệm sâu sắc của em với người thầy (cô).
	+ Giúp đỡ em trong khó khăn.
	+ Động viên trong học tập.
	+ Giúp em nhận ra những khuyết điểm, sai phạm.
- Kỷ niệm sâu sắc có ý nghĩa trong cuộc đời học sinh của mình … .
Đề 5: Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về nạn bạo hành học đường.
Gợi ý:
- Mở bài: Từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ trường học là môi trường lành mạnh, an toàn nhất. Nhưng hiện nay, bạo hành học đường đang diễn ra thường xuyên, rất khó ngăn chặn và trở thành nỗi ám ảnh của phụ huynh và học sinh.
- Thân bài:
+ Giải thích: Bạo lực học đường là sự cưỡng bức, gây áp lực nặng nề lên người khác bằng lời nói hoặc hành động ở cả hai phương diện thể chất và tinh thần.
+ Thực trạng hiện nay: Bạo hành học đường đang diễn biến khá phức tạp, có nguy cơ trở thành  vấn nạn của xã hội . 
· Trước hết là hành vi đánh đập, chửi mắng, mạt sát của thầy cô đối với học trò của mình (dẫn chứng).
· Nạn bạo hành xảy ra phổ biến hơn giữa các học sinh: nhẹ thì gây gỗ, chửi mắng nhau, nói những lời thô bỉ xúc phạm đến bạn bè hoặc đó đơn giản là những lời chê bai, khích bác nhau thậm chí nói cạnh khóe nhau. Nặng hơn thì đánh nhau trong lớp, trong trường hay giải quyết mâu thuẫn khi ra khỏi trường (dẫn chứng).
+ Nguyên nhân:
· Từ phía thầy cô: Nhiều giáo viên không thực sự có cái nhìn nhân ái với học trò, luôn muốn ép buộc các em theo khuôn khổ của mình , thường ép buộc học sinh đi theo những cái đã xưa cũ, không sáng tạo những cái mới, không tìm được phương pháp giáo dục hữu hiệu.
· Về phía học trò: Đây là lứa tuổi dể bốc đồng, dễ bị kích động, khó tự chủ và muốn khẳng định chính mình. Ngoài ra còn do các em bị ảnh hưởng nhiều bởi phim ảnh, thông tin bạo lực trên internet, game. Có thể đó còn do ảnh hưởng của lối sống hiện đại: con người ít yêu thương nhau
+ Hậu quả: Gây những tổn thương về thể chất, trở thành gánh nặng của gia đình và XH
                   Ảnh hưởng đến tâm lí, gây hoang mang, sợ hãi khi đến trường.
                   Làm mất hình ảnh đẹp về người thầy trong mắt học trò và dư luận XH
                   Ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách và con đường tương lai của học sinh
+ Biện pháp khắc phục: 
· Phải gióng lên hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội về thực trạng của bạo hành học đường và hậu quả của nó
· Ngành GD phải nhìn thẳng vào sự thật, không bao che, nhẹ tay cho những hành vi bạo lực bất kể đó là học sinh hay giáo viên. Tuyên truyền trong GV và HS về luật chăm sóc bảo vệ trẻ em.
· Nâng cao trách nhiệm của gia đình và nhà trường, gắn kết trách nhiệm giữa thầy cô, cha mẹ và các đoàn thể.
· Thầy cô cần có cái nhìn cảm thông và nhân ái hơn với học sinh.
- Kết bài: Hiện nay chúng ta đang phát động xây dựng "trường học thân thiện, học sinh tích cực". Hy vọng rằng chương trình này sẽ cải thiện được tình trạng bạo lực học đường. Tất cả hãy cùng nhay xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
  Đề 6:  Cảm nhận của em về bức tranh ngày hè trong bài cảnh ngày hè(Nguyễn Trãi). Từ đó nêu suy nghĩ của em về trách nhiệm của bản thân trước cảnh đẹp thiên nhiên đất nước.
Gợi ý
MB: Giới thiệu về tác giả và xuất xứ của bài thơ.
TB: 
* Bức tranh thiên nhiên: ( Câu 2,3, 4 )
         - Hình ảnh sống động: hòe “đùn đùn”, giương ra che rợp bóng mát; thạch lựu phun trào sắc đỏ; sen đang độ nức ngát mùi hương.
        - Màu sắc đậm đà: hòe lục, lựu đỏ, sen hồng.
    Động từ giàu sức biểu cảm, cảm nhận tinh tế bằng nhiều giác quan, cách ngắt nhịp biến thể (câu 3,4): Bức tranh thiên nhiên với vẻ đẹp rực rỡ, sinh động, căng đầy sức sống.    
      * Bức tranh cuộc sống:( Câu 5, 6 )
         - Nơi chợ cá  “lao xao”, tấp nập.
         - Chốn lầu gác thì “dắng dỏi” tiếng ve như một bản đàn. 
  Từ tượng thanh, đảo ngữ: Không khí nhộn nhịp, thanh bình, no ấm của cuộc sống làng quê nghèo.
· Sự hài hoà của bức tranh thiên nhiên, cuộc sống  tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống  mãnh liệt và tinh tế của  tác giả.
*  Trách nhiệm của bản thân trước cảnh đẹp thiên nhiên đất nước
KB: Tình yêu thiên nhiên cuộc sống  của nhà thơ
Đề 7: Quan niệm về chí làm trai trong 2 câu thơ:
                          Công danh nam tử còn vương nợ
		    Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu
                                                  (Tỏ lòng- Phạm Ngũ Lão)
Gợi ý
MB: Giới thiệu về phạm Ngũ Lão, thời đại và bài thơ.
TB
- Lập công danh: là trách nhiệm, nghĩa vụ của nam nhi đối với đất nước – Lí tưởng sống của con người thời đại Đông A. 
 Đặt trong thời đại của Phạm Ngũ Lão mang ý nghĩa  tích cực: cổ vũ con người từ bỏ lối sống tầm thường, ích kỉ, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì sự nghiệp lớn lao.
- Nhân cách của người anh hùng -“thẹn”: chưa thực hiện được hoài bão, chưa có tài mưu lược để trừ giặc, cứu nước.
 Cách nói khiêm tốn và cũng là để thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Phạm Ngũ Lão.
=> Cái chí, cái tâm cao đẹp của con người Việt Nam thời Trần.  
KB: Chí làm trai cao cả, đầy khát vọng của Phạm Ngũ Lão , lí tưởng sống tích cực vì nghĩa lớn.
ĐỀ THAM KHẢO
Đề 1: Ghi lại những cảm nghĩ chân thực của em về một người thân yêu nhất.
Đề 2 : Tấm gương sáng về  bạn  của em.
Đề 3: Văn hoá trong giao tiếp .
Đề 4: Nét đẹp trang phục học đường.
Đề 5: Tự học – hành trình của sự tìm kiếm và sáng tạo
 	Đề 6: Cảm nhận của em về bài thơ Tỏ lòng(Phạm Ngũ Lão)
Đề 7: Cảm nhận của em về  bốn câu thơ sau:
Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi
     Cái án phong lưu khách tự mang
   Không biết ba trăm năm lẻ nữa
          Người đời ai khóc Tố Như chăng?
						(Đọc Tiểu Thanh kí- Nguyễn Du)
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
MÔN TOÁN - KHỐI 10
I. ĐẠI SỐ
Bài 1. Tìm A  B; A  B; A \ B; B \ A , biết rằng :
a/ A = (2, + )  ; B = [1, 3]		b/ A = (, 4] ; B = (1, +)
c/ A = (1, 2] ; B = (2, 3]		d/ A = (1, 2]    ; B = [2, +)
e/ A = [0, 4] ; B = (, 2]		e) A = (2 , 10) ; B = ( 4, 7 )
Bài 2:Cho A = {a, b} ; B = {a, b, c, d}. Xác định các tập X sao cho A  X = B
Bài 3: Tìm tập xác định của các hàm số sau:



a) 		b) 	c) 	



d)		e) y=	f) y=



g) y=			h) y=	i)  y =      		

j) y =  			k) y = 		m) y =
Bài 4: Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:



a) 		b) 			c) 


d) y= x2 + 22		e) y= 2x2 + 6+3			f) y =  x22x

g) y = x2+2x+3			h) y = x2+2x2			i) y = x2+2x-2 

Bài 5: Xác định hàm số bậc hai ;biết rằng đồ thị của nó:

a) Có đỉnh 		b) Đi qua hai điểm A(1;-2) và B(2;3)

c) Có tung độ của đỉnh là  và đi qua điểm P(-2;1).
d) Có trục đối xứng x = 2 và cắt trục hoành tại điểm M(3;0).
Bài 6: Xác định parapol y = ax2 + bx + c, biết nó:
	a) Đi qua ba điểm A(0; 1), B(1; 1), C(1; 1);		
b) Đi qua điểm D(3; 0) và có đỉnh là I(1; 4).			
c) Đi qua A(8; 0) và có đỉnh I(6; 12)				
d) Đạt cực tiểu bằng 4 tại x = 2 và đi qua A(0; 6).	
Bài 7: Tìm điều kiện của các phương trình sau:


a) .				b)


c) 					d).
Bài 8: Giải các phương trình sau:



a) 			b) 		c) 
Bài 9.  Giải các phương trình sau


 a) 					b) 


c) 					d) 


e)  				f) 


g)					h) 


k) 			l) 
Bài 10. Giải các phương trình :


a)  = x2  3x  4     			b) x2  6x + 9 = 4


c) 4 = x2 + 7x + 4     			d) x2 + x +  = 4


e) (x + 1)(x + 4) = 3			f) 			


g) 					h) 


	   i) 		j) 	 
Bài 11: Giải các hệ phương trình sau:


	a) 					b) 


c) 				d) 
Bài 12: Giải các hệ phương trình sau:



	a) 				b) 			c) 



	d) 			e) 		f) 		



  g) 				h) 			i) 	



j) 				k) 		l) 
Bài 13. Cho phương trình: x² – 2(2m + 1)x + 3 + 4m = 0 (*).
a. Tìm m để (*) có hai nghiệm phân biệt x1, x2.	b. Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 độc lập đối với m.

c. Tính theo m, biểu thức A = .	d. Tìm m để (*) có một nghiệm gấp 3 lần nghiệm kia. 

Bài 14: Cho phương trình: 
a) Xác định m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu và tổng hai nghiệm bằng  –3 
b) Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép? Tìm nghiệm kép đó.

Bài 15: Cho phương trình 

a) Chứng tỏ rằng khi  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt âm.


b) Xác định m để phương trình có hai nghiệm  sao cho 
Bài 16: Giải và biện luận các hệ phương trình sau :


a/ 					b/ 
Bài 17:  Định m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.


a/        			b/ 
Bài 18:  Định m để hệ phương trình vô nghiệm.


a/ 	  			 b/ 
Bài 19. Chứng minh rằng   a, b, c. Ta có
a) a2 – ab + b2 ≥ ab      b)  a2 + 9 ≥ 6a		c) (a3 – 1)(a – 1) ≥ 0            	
d) 2abc  a2 + b2c2	e) (a + b)2 ≥ 4ab     	f)  a4 + b4 ≥ a3b + ab3
Bài 20. Cho hai số a ≥ 0 , b ≥ 0. Chứng minh rằng :
a)  ≥ 2    a , b > 0     				b) a2b +  ≥ 2a    b > 0        

c)   					d) (a + b)(1 + ab) ≥ 4ab      


e) 			f).   (a, b, c > 0)
Bài 21. Tìm Giá trị nhỏ nhất của các hàm số :
a) y = x2 + 					b) y = x + 2 + ,  với x > –  2
c) y = x + , với x > 1			d) y = ,  với x > –  2
Bài 22. Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số sau:
a) y = x(2 – x),  0  x   2			b)y = (2x – 3)(5 – 2x),    x     
c) y = (3x – 2)(1 – x),    x    1		d)y = (2x – 1)(4 – 3x),    x    
II. HÌNH HỌC

Bài 1. Cho  với trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm AM. Chứng minh:
a. 


.			b. , .
Bài 2. Cho hình bình hành ABCD, tâm O, chứng minh:
a. 

 		c. .
b. 


			d., .
Bài 3. Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, CD và G là trung điểm IJ, chứng minh: 
a. 


 		b. , .
c. 

Bài 4. Cho tứ giác ABCD. Chứng minh: 


	a. = (với I, J lần lượt là trung điểm AC, BD). 

	b.  (với P, Q lần lượt là trung điểm AD, BC).

	c.  ( với E, F lần lượt là trung điểm BC, CD).

Bài 5. Cho , với M bất kì, chứng minh các véctơ sau không phụ thuộc vào vị trí M:



	a. .	b. 	c. 


Bài 6. Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính:  .	 


Bài 7. Cho hình thoi ABCD cạnh a, A = 60o. Tính , .

Bài 8. Cho ABC. Gọi M trung điểm của AB và N là điểm trên đọan AC thỏa:  NA = 2NC, gọi K là
            trung điểm MN, D là trung điểm BC. 




a. CMR  : .		b. Phân tích  theo 2 vectơ   và .



Bài 9. Cho ABC. Điểm N là điểm trên đọan AC thỏa : , J là điểm mà   

a. Cm: .    				b. Cm:  B, I, J thẳng hàng.	

Bài 10. Cho . Gọi M là trung điểm AB, N lấy trên đoạn AC sao cho: NC  = 2NA.


Gọi K là trung điểm MN, D là trung điểm BC. Biểu diễn  theo .
Bài 11. Trong mp Oxy  cho A(1; -2), B(0; 4), C(3; 2).
1. Chứng minh A, B, C là 3 đỉnh của 1 tam giác.
2. 
Tìm tọa độ điểm D để .
3. Tìm tọa độ điểm E sao cho ABCE là hình bình hành. Tìm tọa độ tâm hbh đó.
4. Tìm tọa độ điểm J là giao điểm của AC và trục Ox.
5. Tìm tọa độ 2 điểm chia đoạn AC làm 3 phần bằng nhau.
6. Tìm tọa độ điểm các đỉnh tam giác nhận A, B, C làm trung điểm 3 cạnh.
7. 
Tìm tọa độ điểm A’ là chân đường cao của ABC kẻ từ điểm A.

Bài 12. Cho ABC, A(2; 6), B(-3; -4), C(5; 0).
1. 
Tính cosA của tam giác ABC.
2. 

Tính diện tích ABC và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp ABC.
3. 
Tìm tọa độ chân đường phân giác trong và ngoài kẻ từ đỉnh A của ABC.
Bài 13. Cho A(-1; 1), B(0; 3), C(-4; -5), D(- 4; y).
1. CMR 3 điểm A, B, C thẳng hàng.
2. Định y để B, C, D thẳng hàng.
3. CMR 3 điểm O, A, C không thẳng hàng.

Bài 14. Cho ABC, A(-1; 7), B(-5; 0), C(1; 3).
1. 

CMR ABC vuông và tính diện tích ABC.
2. 
Tìm tọa độ tâm và tìm bán kính đường tròn ngoại tiếp ABC.

Bài 15. Cho ABC, A(1; 1), B(-3; -2), C(0; 1).
1. 
Tìm tọa độ trọng tâm G, trực tâm H, tâm đường tròn ngoại tiếp I của ABC. 
2. CMR G, H, I thẳng hàng.
3. 
CMR .
Bài 16. Trong mp Oxy cho A(2; 3) , B(1; 1) , C(6; 0)
a/ CMR : A, B, C không thẳng hàng.
b/ Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC.
c/ CMR : ABC vuông cân.
d/ Tính diện tích ABC.
Bài 17.  Trong mp Oxy cho A(0; 1) , B(4; 5)
a/ Tìm tọa độ điểm C trên Ox sao cho ABC cân tại C.
b/ Tính diện tích ABC.
c/ Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.
Bài 18. Cho ABC có AB = 7, AC = 5, góc A = 120°.


a. Tính , 
b. Tính độ dài trung tuyến AM.

Bài 19. Cho tam giác ABC biết AB = 2, AC = 3, BC = 4. Tính  và cosA

Bài 20. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 10, AC = 8. Gọi M là trung điểm của BC. Tính 
MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ 1 (năm học  2012 – 2013)
1. PHẦN CHUNG (7đ )

Bài 1(3 điểm). Cho parabol (P):  có đồ thị (C).
1. 

Vẽ đồ thị (C) khi , .
1. 

Tìm parabol (P) biết đồ thị (C) đi qua điểm  và có trục đối xứng .


Bài 2(1 điểm). Cho . Chứng minh rằng: 
Bài 3(3 điểm). Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AB, D là trung điểm của BC, N là điểm trên cạnh AC sao cho NC = 2NA. K là trung điểm của MN. 

a) Chứng minh rằng: .


b) Tìm tọa độ điểm K biết . Biết .
1. PHẦN RIÊNG (3đ )          

 Ban nâng caoBài 4a (1 điểm) Chứng minh rằng mới mọi số nguyên dương n, nếu  chia hết cho 3 thì n chia hết cho 3.

Bài 5a (1 điểm) Giải phương trình: 

Bài 6a (1 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A khi và chỉ khi: 
Ban cơ bản

Bài 4b(1đ). Giải phương trình 

Bài 5b(1đ). Tìm tập xác định: 

Bài 6b (1đ). Cho tứ giác ABCD , gọi O là trung điểm AB chứng minh 
ĐỀ 2 (năm học  2013 – 2014)
I. PHẦN CHUNG CHO CẢ HAI BAN (7 điểm)
Câu 1 (3đ):

      a)(2đ): Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:  (1)
      b)(1đ): Tìm giao điểm của đồ thị  hàm số (1) với đường thẳng (d) y = -2x -3.

Câu 2(1đ): Tìm tập xác định của hàm số:  
Câu 3 (3đ): Trong mp Oxy cho A(2;-3), B(-3;1), C(3;4).
   a. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, tìm tọa độ điểm D đối xứng với G qua A.
   b. Tính góc ACB
   c. Tìm N trên trục Ox sao cho AN = BN.
II.  PHẦN RIÊNG (3đ)
A. Ban cơ bản

Câu 4 (1đ): Cho x,y,z là các số thực tùy ý Cmr: 

Câu 5(1đ): Giải phương trình sau: 

Câu 6(1đ): Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm AB, N thuộc AC sao cho NC = 2NA, gọi K là trung điểm MN. Cmr 
B. Ban nâng cao
Câu 4(1đ):  Cho các số dương a, b, c . chứng minh rằng:

        			                                                       

Câu 5 (1đ): Giải phương trình:  	
Câu 6(1đ): Cho tam giác ABC có AB=13; BC=14, CA=15. tính diện tích và đường cao AH của tam giác.
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
	MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 10
Câu 1:   Trình bày những nét chính về chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam. So sánh 2 cuộc khai thác thuộc địa của Pháp ở Việt Nam.
Câu 2:   Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ 1919 đến 1925. Đánh giá công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1919 - 1925.
Câu 3:   Trình bày sự thành lập, hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Phân tích vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Câu 4:   Trình bày nội dung bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo? Em có nhận xét gì về bản Cương lĩnh này? 
Câu 5:   Trình bày nội dung bản Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo. Theo em bản Luận cương này còn có hạn chế gì? Phân tích những hạn chế đó?                                                                                                   
Câu 6:  Trình bày nội dung Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương      (11/1939). Phân tích sự chuyển hướng đấu tranh của Đảng trong hội nghị (11/1939).
Câu 7:   Trình bày diễn biến cuộc tổng khỡi nghĩa tháng tám 1945. Thời cơ là gì? Tại sao nói thời cơ Cách mạng tháng Tám là thời cơ “ngàn năm có một”?
Câu 8:  Trình bày tình hình nước ta trong năm đầu sau cách mạng tháng tám 1945. Phân tích những thuận lợi của nước ta sau cách mạng tháng tám 1945.
Câu 9:   Trình bày âm mưu, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.
Câu 10: Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 diễn ra trong hoàn cảnh nào? Nêu diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch.
MÔN GDCD - KHỐI 10
Câu 1: Hãy nêu nội dung cơ bản của thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. Cho ví dụ
Câu 2: Thế nào là chất và lượng của sự vật, hiện tượng? Làm rõ mối quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng.
Câu 3: Nêu vài ví dụ nói lên sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất trong quá trình học tập và rèn luyện bản thân.
Câu 4:  Trình bày các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất.
Câu 5: Thế nào là phủ định biện chứng và phủ định siêu hình? Cho ví dụ. 
Câu 6: Phân biệt mâu thuẫn triết học và mâu thuẫn thông thường.
Câu 7: So sánh hai giai đoạn của quá trình nhận thức. Cho ví dụ.
Câu 8: Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? 
Câu 9: Vì sao nói con người là chủ thể, là mục tiêu của sự phát triển xã hội?
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
MÔN ĐỊA LÝ - KHỐI 10
I/ Lý thuyết:
Câu 1: Nêu khái niệm Thủy quyển. Trình bày vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông.
Câu 2:  Nêu khái niệm Thổ nhưỡng. Trình bày vai trò của các nhân tố hình thành đất.
Câu 3:  Nêu khái niệm Sinh quyển. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố sinh vật. Cho ví dụ.
Câu 4: Nguyên nhân và biểu hiện của quy luật địa đới và phi địa đới.
Câu 5: Nêu khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng đến tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên. Gia tăng dân số cơ học. Phân tích ảnh hưởng của tình hình tăng dân số đối với sự phát triển KT – XH và môi trường.
Câu 6: Khái niệm cơ cấu dân số theo giới và theo tuổi. Tại sao nói: cơ cấu dân số theo giới và theo tuổi là hai loại cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia ? Cơ cấu dân số theo lao động.
Câu 7: Khái niệm phân bố dân cư. Trình bày và giải thích đặc điểm phân bố dân cư. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư. Đặc điểm và ảnh hưởng của đô thị hóa.
Câu 8: Khái niệm nguồn lực ? Phân biệt các loại nguồn lực và nêu vai trò của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Khái niệm cơ cấu nền kinh tế. Các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế.
II/ Kĩ năng: 
· Nhận xét, so sánh số liệu.
· Rèn kỹ năng vẽ biểu đồ hình tròn nhận xét.
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
MÔN HÓA HỌC - KHỐI 10
A. TRẮC NGHIỆM

1.  Các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử  là:
A. e ,  p		B. p			C p, n, 		D.  e, n, p
2.  Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử  là:
A. e ,  p		B. p			C p, n	 		D. e, n, p
3.  Các hạt cấu tạo nên  hầu hết các nguyên tử  là:
A. e ,  p		B. p			C p, n, 		D. e, n, p
4.  Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 8 cm thí đường kính nguyên tử sẽ là:
	A. 300m		B.  600m		C. 800	m	D.1200m
5.  Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng:
	A.điện tích hạt nhân				B.số khối 		
C.số nơtron					D.số nơtron  và số electron
6.  Kí hiệu nguyên tử biểu hiện đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:
	A.số khối A					B.số hiệu nguyên tử Z	
C.nguyên tử khối của nguyên tử	 	D.số khối A và số hiệu nguyên tử Z
7.  Đồng vị là những
	A. nguyên tố có cùng ĐTHN	B. nguyên tử có cùng ĐTHN và khác nhau số khối
	C. hợp chất có cùng ĐTHN		D.nguyên tố có cùng số khối A
8.  Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của chất 
	A. trung hòa về điện			B.mang điện tích dương
	C.mang điện tích âm		D.có thể mang điện hoặc không mang điện
9.  Nguyên tử liti có 4 nơtron và 3 electron. Kí hiệu nguyên tử là:




	A. 			 B. 		C. 			D. 
10. Tổng số nguyên tử trong 0,1 mol phân tử khí cacbonic bằng:
	A. 6,02. 1023		B.1,806. 1023		C. 0,602. 1023		D.1,204. 1023
11.  Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?




	A. 		B. 		C. 		D.
12.  Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử một nguyên tố là 10. Trong HNNT số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. Vậy số electron bằng:
	A.3			B.4			C. 5			D. không xác định được
13.  Số đơn vị ĐTHN của nguyên tử oxi là 8. Trong nguyên tử oxi số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là:
	A 2			B. 4			C. 8			D.6
14. Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 5 electron. Số đơn vị ĐTHN nguyên tử nguyên tố X là:
	A.7			B. 9			C. 11			D. 15
15.  Nguyên tố có Z = 12 thuộc loại nguyên tố 
	A. s			B. p			C. d			D.f
16.  Chọn đáp án sai:Cấu hình electron của nguyên tử nhôm ( Z = 13) : 1s22s22p63s23p1. Vậy :
A. Lớp thứ nhất ( lớp K) có 2 electron	B. Lớp thứ hai ( lớp L) có 8 electron
	C. Lớp thứ ba ( lớp M) có 3 electron		D. Lớp ngòai cùng có1 electron


17. Hiđro có 3 đồng vị l . Clo có 2 đồng vị l . Số loại phân tử HCl được tạo thành là:
A.2			B. 3			C. 5			D. 6
18. Nguyên tử Natri có số hiệu nguyên tử là 11. Số electron lớp ngòai cùng của natri là:
A  7			B   1			C   8			D. 4
19. Trong nguyên tử, lớp electron có mức năng lượng thấp nhất là:
A electron lớp ngoài cùng.	B  electron lớp K	C.  electron s		D   electron f
20. Nguyên tử X có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d64s2. Số electron trên lớp M là:
A  2			B   4			C  8			D. 14
21. Số electron tối đa của lớp N là:
A.2			B  8			C  18			D.32
22.  Bán kính nguyên tử của các nguyên tố Be, F, Li, Cl tăng dần theo thứ tự sau:
A. Li, Be, F, Cl	B. F, Be, Cl, Li	C. Be, Li, F, Cl	D. Cl, F, Li, Be
23. các nguyên tố ở chu kì 3 có thể tạo thành anion đơn nguyên tử:
A. Al, Si, P, S, Cl;      B. Si, P, S, Cl.	C. P, S, Cl		D. Mg, Si, P, S, Cl
24. Cấu hình electron của nguyên tử sắt: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d64s2 . Sắt ở:
A. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIA		B. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB
B. ô 26, chu kì 4, nhóm IIA			C. ô 26, chu kì 4, nhóm IIB
25.  Cho nguyên tố lưu huỳnh ở ô thứ 16, cấu hình electron của ion S2- là:
A. 1s2 2s2 2p6 					B.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6	
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4				D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
26.  Cho nguyên tố natri ở ô thứ 11, cấu hình electron của ion Na+ là:
A. 1s2 2s2 2p6 					B.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6	
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4				D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
27.  Cho nguyên tố sắt ở ô thứ 26, cấu hình electron của ion Fe2+ là:
A. 1s2 2s2 2p6 					B.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6	
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4				D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
28.  Cho nguyên tố đồng ở ô thứ 29, cấu hình electron của ion Cu2+ là:
A. 1s2 2s2 2p6 					B.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6	
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4				D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d9
29. Trong các nguyên tố sau đây nguyên tử của nguyên tố nào có bán kính lớn nhất?
A. Al			B. P				C. S			D. K	
30. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố kim loại điển hình là nhóm:
A. IIIA		B. VA				C. VIIA		D. IA		 
31. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố phi kim điển hình là nhóm:
A. IA			B. IIA				C. VIIA 		D. VA 	 
32. X là nguyên tố có cấu hình e phân lớp ngòai cùng là 2p3,hợp chất khí với hiđro và oxit cao nhất có dạng:
A. XH4, XO2		B. XH3, X2O5			C. XH2, XO3		C. XH, X2O7
33.Chọn câu phát biểu đúng quy luật biến thiên tính chất trong một chu kỳ theo chiều tăng Z:
A.Tính kim loại tăng, tính phi kim giảm		B.Tính bazơ tăng, tính axit giảm
C. Độ âm điện giảm					D.Tính axit tăng, tính bazơ giảm
34. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa  học, số chu kỳ nhỏ và số chu kỳ lớn lần lượt là:
	A. 3 và 3.		B. 3 và 4.		C. 4 và 4.		D. 4 và 3.
35. Số nguyên tố trong chu kỳ 2 và 5 là
	A. 8 và 18.		B. 18 và 8.		C. 8 và 8.		D. 18 và 32.
36. Nguyên tố X có cấu hình e ở lớp ngoài cùng là 4s1, vị trí của X trong BTH  là:
	A. Chu kỳ 4, nhóm IA. 			B. Chu kỳ 4, nhóm VIB.	
C. Chu kỳ 4, nhóm IB. 			D. Chu kỳ 4, nhóm IIA.
37. Ion X- có cấu hình e : 1s22s22p63s23p6. Nguyên tố X thuộc 
	A. Chu kỳ 3, nhóm VIIIA.			B. Chu kỳ 4, nhóm IA.
	C. Chu kỳ 4, nhóm VIIA.			D. Chu kỳ 3, nhóm VIIA.
38. X là nguyên tố thuộc nhóm IA; Y là nguyên tố thuộc nhóm VIIA. Hợp chất X và Y có công  thức phân tử là :
	A. X7Y.		B. XY7.		C. XY2.		D. XY.
39. Khi tham gia vào phản ứng hóa học, nguyên tử kim loại:
A. bị khử 		B. bị oxi hóa		C. cho proton		D. đạt tới số oxi hóa âm.
40. Nguyên tử brôm chuyển thành bromua bằng cách:
A. nhận một electron 			B. nhường một electron 
C. nhận một proton				D. nhường một proton

41. Trong phản ứng: AgNO3 + NaCl  NaNO3 + AgCl. Ion bạc?
A. chỉ bị oxi hóa				B. chỉ bị khử
C. không bị oxi hóa không bị khử 		D. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử

42. Trong phản ứng: Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O. Nguyên tố clo?
A. chỉ bị oxi hóa				B. chỉ bị khử
C. không bị oxi hóa không bị khử 		D. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử
43. Các phản ứng hóa hợp ?
A. Đều là phản ứng oxi hóa- khử
B. Đều không phải là phản ứng oxi hóa- khử.
C. Có thể là phản ứng oxi hóa – khử , có thể không phải là phản ứng oxi hóa – khử.
D. Đều tăng số oxi hóa.
44. Trong các hợp chất sau hợp chất nào có liên kết cộng hóa trị ?
         	A. LiCl	   	B. NaF	     	C. KBr	    		D. CCl4
45. Trong các hợp chất sau hợp chất nào là liên kết ion ?
          A. HCl 		B. H2O		C. NH3			D. CsF
46.Điện hoá trị của các nguyên tố O, S trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA đều là:
	A. 2-			B. 2+				C. 6+			D. 4+
47. Số oxi hóa của N trong HNO3 bằng:
	A. +3			B. +4				C. +5			D. +6
48.Mangan có số oxi hoá + 7 trong hợp chất nào sau đây:
A. MnO2		B. K2MnO4		C. KMnO4		D. MnCl2
49. Điện hoá trị của Ca và Al trong CaO và AlF3 lần lượt là:
A. 1+ và 3+		B. +2 và +3		C. +1 và + 3		D. 2+ và 3+
50. Cho biết Mg ( Z = 12) và Ca (Z = 20). Nhận định nào sau đây là sai?
A. Mg và Ca đều thuộc nhóm IIA.		
B. Mg(OH)2 có tính bazơ yếu hơn Ca(OH)2
C. Mg có bán kính nguyên tử lớn hơn Ca
D. Ion Mg2+ và Ca2+ đều có 8e lớp ngoài cùng
51. Dãy nào sau đây gồm những ion đa nguyên tử?
A. OH-, NO3-, SO42-				B. Al3+, NH4+, PO43-	
C. Cl-, CO32-, CH3COO-			D. ClO3-, MnO4-, Ca2+
52. Trong hợp chất C2H4, C và H có cộng hoá trị lần lượt là:
A. 4 và 1		B. 1 và 4		C. 2 và 4		D. 4 và 2
53.  R thuộc nhóm IIIA, Y thuộc nhóm VIA, hợp chất tạo thành từ R và Y có dạng
A. R3Y2		B. RY			C. R2Y3		D. R2Y.
54. R thuộc nhóm IA, Y thuộc nhóm VIIA, hợp chất tạo thành từ R và Y có dạng
A. R3Y2		B. RY			C. R2Y3		D. R2Y.
55. Hòa tan hoàn toàn 2,3g Na vào 500 ml nước. Nồng độ mol dung dịch thu được là:
	A. 0,4M		B. 0,04M		C. 0,2M		D. 0,02M
56. Hòa tan hoàn toàn a (mol) kim loại M vào dung dịch chứa b gam HCl thì vừa đủ, thu được V lít khí ( ở đktc). Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Biểu thức liên hệ giữa a, b, m, V là:

	A. a + b = m + V				B. a + b = m + 	


	C. 24a + b = m +  2			D. 24a + b = m +  
57. Cho 10g hỗn hợp các kim loại Mg và Cu  tác dụng với dd HCl loãng thu được 3,36 lít khí hidro thoát ra ( ở đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Mg trong hh là:
	A. 35%		B. 36%		C. 40%		D. 22%
58. Cho dần bột sắt vào 150ml dd CuSO4 0,2M. Khuấy nhẹ cho đến khi dd mất hết màu xanh. Lượng bộ sắt đã phản ứng là:
	A. 0,84g		B. 1,12g		C. 1,68g		D. 1,92g
59. Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng dư. 
Thể tích khíhidro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là.
A. 2,24 lit.	B. 4,48 lit.	C. 6,72 lit.	D. 67,2 lit.
60.Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 
(ở đktc). Giá trịcủa m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5)
A. 2,8.	B. 1,4.	C. 5,6.	D. 11,2.
61. Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì số gam 
muối khan thu được là (Cho H = 1, Zn = 65, Cl = 35,5)
A. 20,7 gam.	B. 13,6 gam.	C. 14,96 gam.	D. 27,2 gam.
61. Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 
(Cho H = 1, Fe = 56, Cu = 64)
A. 6,4 gam.	B. 3,4 gam.	C. 5,6 gam.	D. 4,4 gam.
62. Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 gam khí H2 bay ra. Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?
A. 40,5g.	B. 45,5g.	C. 55,5g.	D. 60,5g.
63.  Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 8,96 lít khí H2 (đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 18,1 gam.	B. 36,2 gam.	C. 54,3 gam.	D. 63,2 gam.
64.  Cho 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 8,96 lit khí (đkc) thoát ra. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là:
A. 44,9 gam.	B.   74,1 gam.	C. 50,3 gam.	D.   24,7 gam.
65. Hoà tan 2,52 gam một kim loại bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, cô cạn dung dịch thu được 6,84 gam muối khan. Kim loại đó là:
A. Mg.	B.   Al.	C.   Zn.	D. Fe.
66.  Hoà tan hết m gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5m gam muối khan. Kim loại M là:
A.   Al.	B.  Mg.	C.   Zn.	D.   Fe.
67.Hoà tan hoàn toàn 0,575 gam một kim loại kìềm vào nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 25 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại hoà tan là:
A.   Li.	B.  K.	C.   Na.	D.   Rb.
68.Cho 9,1 gam hỗn hợp hai muối cacbonat trung hoà của 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp tan hoàn toàn trong dung dịch HCl  dư thu được 2,24 lít CO2(đktc).  Hai kim loại đó là:
A. K và Cs.	B. Na và K.	C. Li và Na.	D.   Rb và Cs.
69. Đốt magie trong bình chứa khí clo, sau phản ứng thu được 19 gam muối MgCl2. Khối lượng magie tham gia phản ứng là:
A. 4,8 gam                 B. 7,2 gam                      C. 2,4 gam                      D. Kết quả khác.
70. Giả sử cho 9,6 gam bột Cu vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 32,4 gam.                   B. 2,16 gam                    C. 12,64 gam.                 D. 11,12 gam
B. TỰ LUẬN:
ĐỀ 1: 
Câu 1: Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:

a) Zn  +  HNO3   Zn (NO3)2 + N2 + H2O

	b) S      + KOH     K2S + K2SO3 + H20
Câu 2: Cho các nguyên tố có Z  như sau: 3; 17
	a) Viết cấu hình electron đầy đủ, định vị trí trong bảng tuần hoàn ( ô, chu kỳ, nhóm)
	b) Viết quá trình hình thành ion và cấu hình electron của các ion vừa hình thành
Câu 3:a) Viết công thức cấu tạo của các công thức phân tử sau: H2O, CH4, HBrO
	b) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 115. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25. Xác định nguyên tố X.
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 4,54g hỗn hợp MgO, Al trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và 0,672 lít khí H2 ( đktc).	
a. Tính % khối lượng từng chất trong hỗn hợp đầu.
	b. Để trung hòa dung dịch A cần 100 ml dung dịch KOH 1M thu được 500 ml dung dịch B. Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch A.
ĐỀ 2:
Câu 1: Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:

a) Al   +  HNO3     Al (NO3)3 + N2O + H2O

b) Cl2   + KOH     KCl + KClO3 + H2O

Câu 2: Cho các nguyên tố có Z  như sau: 4; 35
	a) Viết cấu hình electron đầy đủ, định vị trí trong bảng tuần hoàn ( ô, chu kỳ, nhóm)
	b) Viết quá trình hình thành ion và cấu hình electron của các ion vừa hình thành
Câu 3: a)Viết công thức cấu tạo của các công thức phân tử sau: H2S, CH3Cl, H2CO3
	b) Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt là 24. Trong hạt nhân nguyên tử của nguyên tố đó có số proton bằng số nơtron. Xác định nguyên tố Y.
Câu 4: Cho 7,8g hh Mg và Al tác dụng với dd HCl 2M dư thu được 8,96 lít khí  ở đkc và dd A.
a. Tính thành phần % khối lượng mổi kim loại trong hh.
b. Biết dùng dư 0, 2 mol HCl. Tính Vml  dd NaOH 1M  cần cho vào dd A để thu được :
+ Kết tủa lớn nhất
+ Kết tủa bé nhất
ĐỀ 3:
Câu 1: Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:

	a)   Mg +    HNO3     Mg(NO3)2  +   NH4NO3 + H2O

	b)   Cu   +  H2SO4      CuSO4  +   SO2 + H20
Câu 2: Cho các nguyên tố có Z  như sau: 7; 11
	a) Viết cấu hình electron đầy đủ, định vị trí trong bảng tuần hoàn ( ô, chu kỳ, nhóm)
	b) Cho biết tên từng nguyên tố và sắp xếp chúng theo chiều tăng dần tính phi kim
	c) Viết công thức hidroxit tương ứng.
Câu 3: a) Viết công thức cấu tạo của các công thức phân tử sau: HCl, CH2Cl2, H3PO4
	b) R có công thức oxit là R2Ox, trong đó oxi chiếm 47,06%. Biết phân tử khối của R2Ox là 102. Xác định R, vị trí của R trong bảng tuần hoàn.
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 1,36 gam hỗn hợp CaO và CuO vào lượng vừa đủ 400ml dung dịch HCl  0,1M thu được dung dịch A. 
a) Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu ?
b) Tính khối lượng kết tủa thu được khi cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A. 

ĐỀ 4:
Câu 1: Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron

	a) Fe   +  H2SO4  Fe2( SO4)3 + H2S + H20

	b) CrI3 + Cl2 + KOH   K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
Câu 2: Cho các nguyên tố có Z  như sau: 12; 15
	a) Viết cấu hình electron đầy đủ, định vị trí trong bảng tuần hoàn ( ô, chu kỳ, nhóm)
	b) Cho biết tên nguyên tố và sắp xếp chúng theo chiều giảm dầm bán kính nguyên tử.
	c ) Viết công thức oxit cao nhất và hidroxit. 
Câu 3: a) Viết công thức cấu tạo của các công thức phân tử sau: NH3, C2H6, HNO3
	b) Nguyên tố X thuộc nhóm IIIA. Trong oxit cao nhất của X có chứa 47,059% khối lượng của oxi. Xác định nguyên tố X?
Câu 4: Để hòa tan hoàn toàn  hỗn hợp gồm Zn và ZnO người ta phải dung vừa hết 600ml dd HCl 1M, thu được dd X và 0,2mol khí H2 .
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra, cho biết phản ứng nào là phản ứng oxh-khử.
b) Xác định khối lượng của Zn và ZnO trong hỗn hợp ban đầu.
	c ) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cho vào dung dịch X để kết tủa thu được là bé nhất.
 ĐỀ 5:
Câu 1: Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron

a) Al   +  HNO3      Al(NO3)3 + NO + H2O	

b) Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4 Na2SO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2O.
Câu 2: Cho các nguyên tố có Z  như sau: 13; 17
	a) Viết cấu hình electron đầy đủ, định vị trí trong bảng tuần hoàn ( ô, chu kỳ, nhóm)
	b) Viết quá trình hình thành ion và cấu hình electron của các ion vừa hình thành
Câu 3: a) Viết công thức cấu tạo của các công thức phân tử sau: CO2, C2H4, H2SO3
	b) X là một nguyên tố nhóm VIA, trong oxit cao nhất X chiếm 40% về khối lượng.
Xác định nguyên tử khối của X.
Câu 4: Cho 7g hỗn hợp muối cacbonat trung hòa của 2 kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với dung dịch HCl dư được 1,344 lít CO2 (đktc).Công thức muối của hai kim loại kiềm ? Tính %m từng muối trong hỗn hợp đầu.
ĐỀ 6:
Câu 1: Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron

	a) Mg  +  H2SO4      MgSO4  + H2S + H20

	b) KClO3                     KCl + O2
Câu 2: Cho các nguyên tố có Z  như sau: 8; 20
	a) Viết cấu hình electron đầy đủ, định vị trí trong bảng tuần hoàn ( ô, chu kỳ, nhóm)
	b) Viết quá trình hình thành ion và cấu hình electron của các ion vừa hình thành
Câu 3: a) Viết công thức cấu tạo của các công thức phân tử sau: N2, C3H8, H2SO4
	b) Tổng số hạt trong ion M+ là 57. Trong nguyên tử M, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18 hạt. Viết cấu hình electron của M, M+ và tên M+.  
Câu 4: Khi cho 17,40 g hỗn hợp A gồm sắt,  đồng,  nhôm phản ứng hết với H2SO4 loãng, dư thu ta được dd B ; 6,4 g chất rắn và 8,96 lít khí ở đkc và dung dịch B.
a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong  hỗn hợp A
b.  Dung dịch H2SO4 đã dùng có nồng độ 2M đã dược lấy dư 10 % so với lí thuyết.Tính CM các chất trong dd B.
ĐỀ 7:
Câu 1: Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron

	a) Cu   +  HNO3    Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

	b) As2S3  + HNO3 H3AsO4  + H2SO4 + NO2   + H2O
Câu 2: Cho các nguyên tố có Z  như sau: 15; 19
	a) Viết cấu hình electron đầy đủ, định vị trí trong bảng tuần hoàn ( ô, chu kỳ, nhóm)
	b) Viết quá trình hình thành ion và cấu hình electron của các ion vừa hình thành
Câu 3: a)Viết công thức cấu tạo của các công thức phân tử sau: Cl2, CH2O, HClO4



	b) Clo có 2 đồng vị là Cl và Cl. Cho biết khối lượng nguyên tử trung bình của Clo là 35,5. Tìm phần trăm của đồng vị Cl trong hỗn hợp.

Câu 4: Cho 8,8 g hỗn hợp 2 kim loại nằm ở hai  chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng với dd HCl dư thu được 6,72 ml khí H2 (đktc)
         a)Tìm 2 kim loại
         b)Tính % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp.
ĐỀ 8:
Câu 1: Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron

	a) Zn   +  H2SO4     ZnSO4 + S + H20

b) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O.
Câu 2: Cho các nguyên tố có Z  như sau: 11; 16
	a) Viết cấu hình electron đầy đủ, định vị trí trong bảng tuần hoàn ( ô, chu kỳ, nhóm)
	b) Viết quá trình hình thành ion và cấu hình electron của các ion vừa hình thành
Câu 3: a)Viết công thức cấu tạo của các công thức phân tử sau: O2, C2H2, HClO3


	b) Trong tự nhiên, nguyên tố Bo có 2 đồng vị (80,1%), (19,9%). Tìm nguyên tử khối trung bình của nguyên tố Bo.
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 3,92 hỗn hợp Mg, Fe2O3 trong dung dịch 400ml HCl  đủ thu được dung dịch A và 0,672 lít khí H2 ( đktc).	
a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra? Tính % khối lượng từng chất trong hỗn hợp
	b. Để trung hòa dung dịch A cần 100 ml dung dịch KOH 1M.Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch A.
ĐỀ 9:
Câu 1: Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron

a) C2H4  + KMnO4 + H2O C2H4(OH)2  + KOH+ MnO2

	b) KMnO4 + HCl KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
Câu 2: Cho các nguyên tố có Z  như sau: 17; 20
	a) Viết cấu hình electron đầy đủ, định vị trí trong bảng tuần hoàn ( ô, chu kỳ, nhóm)
	b) Viết quá trình hình thành ion và cấu hình electron của các ion vừa hình thành
Câu 3: a)Viết công thức cấu tạo của các công thức phân tử sau: HBr, CH3Br, HClO2
	b) Một oxit có công thức X2O có tổng số hạt trong phân tử là 66 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Xác định công thức của oxit.
Câu 4: Cho 21,6g hỗn hợp gồm Fe và Mg tác dụng với dung dịch HCl 7,3% vừa đủ. Sau phản ứng thu được 11,2 lít khí (đktc).Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu và khối lượng dd HCl đã tham gia phản ứng.
ĐỀ 10:
Câu 1: Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron

	a)   HNO3 + S   H2SO4 + NO2 + H2O

b)  Fe3O4 + HNO3         Fe(NO3)3  +  NO +  H2O
Câu 2: Cho các nguyên tố có Z  như sau: 8;30
	a) Viết cấu hình electron đầy đủ, định vị trí trong bảng tuần hoàn ( ô, chu kỳ, nhóm)
	b) Viết quá trình hình thành ion và cấu hình electron của các ion vừa hình thành
Câu 3: a)Viết công thức cấu tạo của các công thức phân tử sau: H2, C2H5Cl, HClO
	b) Ion X2- có tổng số hạt là 50. Trong  nguyên tử, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Tìm số khối của X.
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 9,2 gam một hỗn hợp gồm Al và Zn trong dung dịch HCl 2M thì thu được 5,6 lít khí H2 (đktc) và dung dịch A.
a. Tính thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
b. Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch A biết HCl dư 20%
( giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
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I. TRẮC NGHIỆM					 
1.  Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên ?
a.  Quần  thể 				c.  Quần xã 
b. Loài 					d. Sinh  quyển 
2.  Cấp tế bào gồm những thành phần câu trúc nào? 
a.   Các phân tử vô cơ; các phân tử hữu cơ; các đại phân tử; các bào quan      			b.   Các phân tử vô cơ; các phân tử hữu cơ; các đại phân tử; các tế bào      
c.   Các phân tử vô cơ; các đại phân tử; các bào quan; các tế bào      		
d.   Các phân tử hữu cơ; các đại phân tử; các bào quan; các tế bào
3.  Tại sao thế giới sống liên tục tiến hóa?
         1. Do điều kiện sống liên tục được thay đổi
         2. Do có xảy ra các biến dị và di truyền
         3. Do trong tự nhiên có sự chọn lọc,đó là giữ lại các dạng sống thích nghi với môi trường
a.   1,3		b.   1,2		c.   2,3			d.   1,2,3
4. Vi khuẩn là dạng  sinh vật  được xếp  vào giới nào sau đây ?
a. Giới  nguyên sinh				b. Giới thực vật 
c. Giới khởi  sinh				d. Giới động vật 
5.  Sinh vật  thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào  khác hẳn với các giới còn lại ?	
a. Giới nấm					b. Giới động vật 
c  Giới thực vật				d. Giới khởi sinh
6. Trình tự các cấp phân loại từ thấp đến cao là 
a. loài- chi- bộ- họ- lớp- ngành- giới		b. loài- chi- họ- bộ- ngành- lớp- giới
c. chi- loài- họ- bộ-  lớp- ngành- giới		d. loài- chi- họ- bộ- lớp- ngành- giới
7.  Các ngành nào sau đây thuộc giới thực vật
a.  Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín 	b.  Rêu, Tảo, Hạt trần, Hạt kín
c.  Tảo, Quyết, Hạt trần, Hạt kín	d.  Nấm, Quyết, Hạt trần, Hạt kín
8.	Đặc điểm  của động vật  khác biệt so  với thực vật  là:
a.  Có cấu tạo cơ thể đa bào 				b.  Có phương thức sống dị dưỡng 
c. Được cấu tạo  từ các tế bào  có nhân  chuẩn 	d. Cả  a, b, c đều đúng 
9. Địa y là tổ chức cộng sinh giữa nấm với sinh vật nào sau đây ?
a. Nấm nhày 			b.Động vật nguyên sinh 
c.Tảo hoặc vi khuẩn lam 	d.Vi khuẩn lam hoặc động vật  nguyên sinh
10.	Nhóm các nguyên tố  nào sau đây  là nhóm  nguyên tố  chính cấu tạo  nên chất sống ?
a. C,Na,Mg,N	                                   c.H,Na,P,Cl
b.C,H,O,N	                                   d.C,H,Mg,Na
11.	Các nguyên tố  hoá học  chiếm lượng  lớn trong  khối lượng  khô của  cơ thể  được gọi  là :
a.	Các  hợp chất  vô cơ 		b.	 Các hợp chất hữu cơ 
c.	 Các nguyên tố  đại lượng 	d.	 Các nguyên tố vi lượng 
12.	Nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng tham gia cấu tạo nên các đại  phân tử  hữu cơ là :
a. Cacbon	                                    c. Hidrô
b.Ô xi 	                                            	d.  Nitơ 
13. Tại sao khi hạ nhiệt độ xuống 00C tế bào sẽ bị chết?
           a. Các enzim bị mất hoạt tính, mọi phản ứng sinh hóa trong tế bào không được thực hiện         
b.Nước trong tế bào đóng băng, phá hủy cấu trúc tế bào	               
c.Liên kết hidro giữa các phân tử nước bền vững, ngăn cản sự kết hợp với phân tử các chất khác               
d.Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường không thực hiện được
14.	Cacbonhiđrat là tên gọi  dùng để  chỉ nhóm  chất nào sau đây?
a. Đường 	                                   	c. Đạm 
b. Mỡ 	                                      	d. Chất hữu cơ 
15.	Các nguyên tố  hoá học cấu tạo  của Cacbonhiđrat là : 
a.	Các bon và hidtô                               b. Hidrô và  ôxi
c.	Ôxi và các bon                                  d. Các bon, hidrô và  ôxi
16. Các đơn phân nào sau đây cấu tạo nên saccarozo?
a. Glucozo và glactozo	                        c. Glucozo và mantozo
b. Glucozo và fructozo                                	d. Glucozo và pentozo
17. Chất nào sau  đây  tan được  trong nước?
a. Vi tamin A		                         c.Vitamin C
b. Phôtpholipit	                                     d. Stêrôit

18-  Tính đa  dạng  của prôtêin được  qui  định  bởi 
a.  Nhóm  amin của các axit amin 		b. Nhóm R của các axit amin 
c.  Liên kết peptit		d.  Thành  phần , số lượng  và trật tự axitamin trong phân tử prôtêin
19.  Trong phân tử  ADN, liên kết  hiđrô có tác dụng 
a. Liên kết  giữa đường với  axit trên mỗi mạch 
b. Nối giữa đường  và  ba  zơ  trên 2 mạch  lại với nhau 
c Tạo  tính đặc thù  cho phân tử ADN
d. Liên kết 2 mạch Polinuclêotit lại với nhau 
20. Đặc điểm  cấu tạo  của ARN khác với ADN là :
a. Đại phân tử , có cấu trúc đa phân 	b.  Có liên kết  hiđrô giữa các nuclêôtit
c.  Có cấu trúc  một mạch 			d.  Được  cấu tạo  từ nhiều  đơn phân 
21.  Loại ba zơ  ni tơ nào  sau đây  chỉ có  trong ARN  mà không  có trong ADN?
a. A đênin	                                          c.Guanin
b. Uraxin	                                           d.Xitôzin
22.  Tế bào  nhân sơ được cấu tạo  bởi 3 thành phần  chính là :
a.  Màng  sinh  chất , tế bào chất ,  vùng nhân 
b.  Tế bào chất, vùng nhân , các bào quan 
c.  Màng  sinh  chất , các bào quan , vùng nhân 
d.  Nhân  phân hoá , các bào quan , màng sinh chất 
23. Các hợp chất nào sao dây có cấu trúc theo nguyên tắc đa phân ?
a. ADN , protein, lipit		c.  Protein, lipit, cacbohidrat 
b. ADN , lipit, cacbohidrat	d.  ADN , protein, polisaccarit
24.	Người  ta  chia  làm 2 loại  vi khuẩn , vi khuẩn gram  âm  và vi khuẩn gram   dương  dựa  vào yếu tố sau  đây ?
a.	Cấu trúc của phân tử ADN trong nhân 
b.	 Cấu trúc  của plasmit
c.	 Số lượng  nhiễm sắc thể  trong nhân hay  vùng nhân 
d.	 Cấu trúc  và thành phần  hoá học  của  thành tế bào 
25.	Thành phần  hoá học c ủa  chất nhiễm sắc  trong nhân tế bào là : 
a.	ADN và prôtêin	b.	ARN  và gluxit
c.	Prôtêin và lipit		d.	ADN và ARN  
26.Tính vững  chắc  của thành  tế bào  thực vật có được  nhờ vào  chất nào  dưới  đây ?
a.xenlulozo		c. peptidoglican
b. Kitin		d. Protêin
27.  Vận chuyển  chất qua màng  từ nơi  có nồng  độ thấp  sang nơi có nồng độ cao  là cơ chế :
a. Thẩm thấu 		c . Chủ động 
b.  Khuyếch tán 	d.  Thụ động 
28 . Hình thức  vận chuyển   chất dưới  đây  có sự  biến  dạng  của màng sinh  chất là:
a. Khuyếch tán 		c . Thụ động 
b. Thực bào 			d. Tích  cực 
29.   Năng  lượng tích  luỹ  trong các liên kết  hoá học  của các chất  hữu cơ  trong tế  bào  được gọi là :
a. Hoá năng 		c. Nhiệt  năng
b. Điện năng 		d.  Động năng 
30. Ađênôzin triphotphat là tên đầy đủ  của hợp  chất  nào sau đây ?
a. ADP			c. ATP
b. AMP		d. Cả 3 trường hợp trên 
31. Yếu tố  nào sau đây  không  có trong thành phần  của phân  tử ATP?
a. Bazơnitric			c. Đường
b. Nhóm  photphat		d. Prôtêin
32. Đường  cấu tạo của phân tử ATP là :
a. Đêôxiribôzơ		c.Ribôzơ
b. Xenlulôzơ		d. Saccarôzơ
33. Năng lượng  của ATP tích luỹ ở :
a. Cả 3 nhóm  phôtphat
b. Hai liên  kết phôtphat gần phân tử đường 
c. Hai liên  kết phôtphat  ở ngoài cùng 
d. Chỉ  một  liên  kết phôtphat   ngoài cùng 
34. Enzim  có bản chất là:
a. Pôlisaccarit		c. Prôtêin
b. Mônôsaccrit		d. Photpholipit
35.Enzim  Prôtêaza có tác dụng xúc tác quá  trình nào sau đây ?
a. Phân giải lipit thành axit  béo  và glixêin
b. Phân  giải  đường  đi saccarit thành  mônôsaccarit
c. Phân giải đường lactôzơ		d. Phân giải prôtêin 
36. Ở những  tế bào  có nhân chuẩn , hoạt động  hô hấp  xảy ra chủ  yếu  ở loại  bào  quan nào sau  đây ?
a. Ti thể 			c. Không bào 
b. Bộ máy  Gôngi 		d.  Ribôxôm
37 . Quá trình đường phân xảy ra ở :
a. Trên màng của tế bào 			b. Trong tế bào chất 
c. Trong tất cả các  bào quan khác nhau 	d. Trong nhân của tế bào 
38. Quá trình ô xi  hoá tiếp tục  axit piruvic xảy ra ở 
a. Màng  ngoài của ti thể 	b.  Trong  chất  nền của ti thể 
c. Trong  bộ máy Gôn gi 	d. Trong các ribôxôm
39.	Trong  hoạt động  hô hấp tế bào , nước được  tạo ra từ  giai đoạn  nào sau  đây?
a. Đường  phân 	c. Chuyển điện tử 
b. Chu trình  Crep	d. a và b  đúng 
40. Năng lượng chủ yếu  được tạo ra  từ  quá  trình hô hấp  là 
a. ATP			c. NADH
b. ADP		d. FADH2
II. LÝ THUYẾT
A. Phần chung 
Câu 1. Phân biệt nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng ? 
Câu 2. Tại sao phải ăn nhiều loại thức ăn chứa protein có nguồn gốc khác nhau?
Câu 3. Trình bày cấu tạo và chức năng của axít nuclêic ( AND và ARN). Nêu đặc điểm giống và khác nhau giữa AND và ARN ?
Câu 4 Nêu các thành phần cấu tạo nên tế bào nhân thực ?Trình bày cấu tạo, chức năng của  màng sinh chất , nhân tế bào ?
Câu 5 Kể tên các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chât.Phân biệt hình thức vận chuyển thụ động và chủ động ? 
Câu 6. Nêu sự khác nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực ?
Câu 7. Nêu khái niệm năng lượng ? Phân biệt động năng và thế năng ? Chuyển hóa năng lượng là gì ? Trình bày cấu trúc và chức năng của ATP
Câu 8. Trình bày khái niệm, cấu trúc, vai trò của Enzim ?
B. Phần nâng cao
Câu 1. Phân biệt tế bào động vật và tế bào thực vật .
Câu 2. Phân biệt các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào.
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
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I. LÝ THUYẾT
Câu 1: Chuyển động thẳng đều là gì? Nêu định nghĩa chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều. Trình bày khái niệm gia tốc.
Câu 2: Chuyển động tròn đều là gì? Nêu định nghĩa chu kì, tần số,tốc độ góc.
Câu 3: Phát biểu định nghĩa lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm.Tổng hợp lực và phân tích lực là gì?
Câu 4: Phát biểu định luật I Niu -Tơn và cho biết quán tính là gì?
Câu 5: Phát biểu và viết công thức của định luật II và III Niu - Tơn? 
Câu 6: Phát biểu và viết biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn, định luật Húc.
Câu 7: Nêu định nghĩa và viết công thức của lực hướng tâm. 
Câu 8: Phát biểu điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song? Phát biểu qui tắc tổng hợp hai lực đồng qui.
Câu 9: Mô men lực đối với trục quay là gì? Phát biểu điều kiện cân bằng của vật có trục quay cố định (hay qui tắc mô men lực)
Câu 10: Phát biểu qui tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều
II. BÀI TẬP
Bài 1: Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 40km với vận tốc lần lượt là 40km/h và 30km/h chuyển động thẳng đều theo hướng từ A đến B. Coi AB thẳng, chọn chiều dương từ A đến B, gốc tọa độ tại A
a) Viết phương trình chuyển động của hai xe
b) Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.
Đáp án: t = 4h và cách A 160km
Bài 2: Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm cách nhau 150km. Có hai xe chuyển động ngược chiều  để gặp nhau. Xe đi từ A có vận tốc 40km/h, xe đi từ B có vận tốc 60km/h. Coi AB thẳng, chọn chiều dương từ A đến B, gốc tọa độ tại A.
a) Viết phương trình chuyển động của hai xe
b) Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.
c) Vẽ đồ thị tọa độ – thời gian của hai xe.
Đáp án: t = 1,5h cách A 60km.
Bài 3: Một xe khởi hành từ A chuyển động đều về B với vận tốc 36km/h. Nữa giờ sau một xe khác đi từ B về A với vận tốc 54km/h. Cho đoạn AB thẳng và dài 108km. Chọn chiều dương từ A đến B, gốc tọa độ tại A.
a) Viết phương trình chuyển động của hai xe
b) Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.
Đáp án: Chọn gốc thời gian lúc xe từ A xuất phát, t = 1,5h và cách A 54km.
Bài 4: Một ô tô chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều sau khi đi được quãng đường 1km thì ô tô đạt vận tốc 54km/h.
a) Tính gia tốc của ô tô.
b) Viết phương trình chuyển động của xe.
c) Tính thời gian từ lúc xe tăng tốc đến lúc đạt vận tốc 72km/h.
Đáp án: a =  0,0625m/s2, phương trình x = 10t + 0,03t2, t = 160s
Bài 5: Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều. Sau một phút tàu đạt vận tốc 12m/s.
a) Tính gia tốc và viết phương trình của đoàn tàu.
b) Nếu tiếp tục chuyển động như vậy thì sau bao lâu nữa tàu đạt vận tốc 18m/s.
Đáp án: a = 0,2m/s2,  x = 0,1t2, t = 30s
Bài 6: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 6m/s và gia tốc 4m/s2.
a) Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian của vật.
b) Sau bao lâu vật đạt vận tốc 18m/s. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó.
c) Viết phương trình chuyển động của vật, từ đó xác định tọa độ mà tại đó vật có vận tốc 12m/s
Đáp án: b) t = 3s, s = 36m  c) x = 6t + 2t2 , x = 13,5m
Bài 7: Cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 50m có hai xe chuyển động ngược chiều  để gặp nhau. Xe đi từ A chuyển động đều với vận tốc 5m/s, xe đi từ B chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu với gia tốc 2m/s2 Coi AB thẳng, chọn chiều dương từ A đến B, gốc tọa độ tại A, gốc thời gian là lúc xuất phát
a) Viết phương trình chuyển động của mỗi xe
b) Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.
c) Xác định thời điểm mà tại đó hai xe có vận tốc bằng nhau
Đáp án: a) x1 = 5t, x2 = 50 – t2  b) t = 5s, x = 25m   c) t = 25s
Bài 8: Phương trình cơ bản của một vật chuyển động thẳng là: x = 5t2 – 10t + 25  (m,s). Hãy xác định:
a) Gia tốc của chuyển động và tính chất của chuyển động.
b) Vận tốc của vật ở thời điểm t = 2,5s
c) Tọa độ của vật khi nó có vận tốc 20m/s.
Bài 9: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 43,2km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau 2 phút thì tàu dừng lại ở sân ga.
a) Tính gia tốc của đoàn tàu.
b) Tính quãng đường mà đoàn tàu đi được trong thời gian hãm phanh.
c)  Viết  phương trình chuyển động của đoàn tàu
Bài 10: Một đoàn tàu đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h thì hãm phanh. Tàu chạy chậm dần đều và dừng hẳn khi chạy thêm 200m.
a) Tính gia tốc của đoàn tàu.
b) Sau 10s kể từ khi hãm phanh tàu ở vị trí nào và có vận tốc bao nhiêu?
c) Sau bao lâu thì tàu dừng lại.
Bài 11: Cùng một lúc hai người đi xe đạp chuyển động ngược chiều nhau. Người thứ nhất đi qua A với vận tốc 5m/s và chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,2m/s2, người thứ hai đi qua B với vận tốc đầu là 1,5m/s chuyển động NDĐ với gia tốc 0,2m/s2. Khoảng cách AB là 130m.Coi AB thẳng, chọn chiều dương từ A đến B, gốc tọa độ tại A, gốc thời gian là lúc xuất phát.
a) Viết phương trình chuyển động của mỗi xe
b) Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.
Đáp án: x1 = 5t – 0,1t2, x2 = 130 -1,5t- 0,1t2, t =20s, x =60m.
Bài 12*: Một ô tô đang chuyển động nhanh dần đều với tốc độ 4 m/s. Biết trong giây thứ hai ô tô đi được 7m.
1. Tính gia tốc của ô tô.
1. Viết phương trình chuyển động của xe.
Câu 13* : Từ tầng nhà cao 125m người ta thả một vật rơi tự do. Một giây sau đó người ta ném thẳng đứng một vật khác xuống phía dưới thì thấy hai vật chạm đất cùng một lúc, lấy g = 10 m/s2. Tính:
1. Tốc độ ban đầu truyền cho vật thứ hai.
1. [image: ]Tốc độ của mỗi vật khi chạm đất.
Đáp án: a)11,25m/s; b) 50m/s, 51,25m/s.
Câu 14*: Cho đồ thị vận tốc – thời gian như hình vẽ.                           
1. Nêu tính chất của mỗi giai đoạn chuyển động của vật. 
Tính gia tốc và lập phương trình chuyển động của vật
 trong mỗi giai đoạn.
1. Tính quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại.
1. Vẽ đồ thị gia tốc của mỗi giai đoạn chuyển động của 
vật trên cùng một hệ trục tọa độ.
Đáp án: a) a1=0; a2 = 3m/s2; a3= -2m/s2.
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b)s =750m
Bài 15: Một vật rơi tự do trong 4s cuối cùng rơi được 320m. 
Lấy g = 10m/s2. Tính: Thời gian vật rơi từ lúc thả đến lúc 
chạm đất, vận tốc khi chạm đất, độ cao nơi thả vật.
Đáp án: t = 10s, v = 100m/s, h = 500m.
Bài 16: Một vật rơi tự do tại nơi có gia tốc g. Trong giây thứ 3,
 quãng đường rơi được là 24,5m và vận tốc chạm đất là 39,2m/s. 
Tính gia tốc rơi tự do và độ cao nơi thả vật.
Đáp án: g = 9,8m/s2, h = 78,4m.
Bài 17: Một bánh xe bán kính 60cm quay đều 100 vòng trong thời gian 2s. Tính:
a) Chu kì, tần số quay.
b) Vận tốc góc và vận tốc dài của một điểm trên vành bánh xe.

Đáp án: T = 0,02s, f = 50Hz, = 314rad/s, v = 188,4m/s
Bài 18: Một đồng hồ có kim giờ dài 3cm, kim phút dài 4cm. So sánh vận tốc góc và vận tốc dài của hai đầu kim. 

Đáp án: 
Bài 19: Trong nguyên tử hiđrô , electron chuyển động với vận tốc 2,8.105 m/s quanh hạt nhân. Tính tốc độ góc, gia tốc hướng tâm và chu kì quay của electron. Coi quĩ đạo của electron trong nguyên tử hiđrô là một đường tròn có bán kính 0,5/10-10m.

Đáp án: = 5,6.1015 rad/s, aht = 15,68.1020m/s2, T = 1,12.10-15s
Bài 20: Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên một đường sắt với vận tốc 42km/h và 58km/h. Tính độ lớn vận tốc của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ hai trong hai trường hợp:
a) Hai đầu máy chạy ngược chiều.
b) Hai đầu máy chạy cùng chiều
Đáp án: ngược chiều: v = 100hm/h; cùng chiều: v = 20km/h.
 (
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)Bài 21: Một thuyền đi từ A đến B cách nhau 6km rồi quay trở về A. Biết khi nước yên lặng vận tốc của thuyền là 5km/h và vận tốc của dòng nước so với bờ là 1km/h. Tính thời gian chuyển động của thuyền.
Đáp án: t = 2,5h.
Bài 22: Đặt thanh AB có khối lượng không đáng kể nằm ngang, Đầu A gắn 
vào tường nhờ một bản lề, đầu B nối với tường bằng dây BC. Treo vào B
 một vật nặng có khối lượng 5kg, Cho AB = 40 cm, AC = 60 cm như hình vẽ 
.Tính lực căng trên dây BC và lực nén lên thanh AB. Lấy g = 10 m/s2
Đáp án: T = 60N, N = 33,33N. 


 (
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m
)
Bài 23: Một giá treo được bố trí như hình vẽ: Thanh nhẹ AB = 2 m tựa vào tường 
ở A, dây BC không dãn có chiều dài 1,2m nằm ngang , tại B treo vật nặng có khối
lượng m = 2 kg. Tính độ lớn của phản lực do tường tác dụng vào thanh và sức căng 
T của dây. Lấy g = 10 m/s2
Đáp án: T = 154N, N = 20N

Bài 24: Một vật có khối lượng m = 4kg được treo bằng 3 dây như hình vẽ. 
 (
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30
0
B
m
)Lấy g = 9,8m/s2.
Tìm lực căng của dây AC và BC.
 (
A
O
m
F
)ĐS: TBC = 78,4N
       TAC = 67,896N


Bài 25: Một sợi dây được gắn một đầu vào giá đỡ tại điểm 0, còn đầu A của nó treo 
vật nặng có khối lượng 0,5kg. Người ta kéo đầu A của dây bằng một lực F có độ 
lớn 5N theo phương ngang. Tính góc lệch α của sợi dây so với phương thẳng đứng
 tại 0. Lấy g = 10m/s2.
ĐS: α = 450

Bài 26: Một xe tải không chở hàng đang chạy trên đường. Nếu người ta lái xe hãm phanh thì xe trượt một đoạn đường 12m thì dừng lại. Nếu xe chở hàng có khối lượng hàng bằng hai lần khối lượng xe thì đoạn đường trượt bằng bao nhiêu? Lực hãm trong 2 trường hợp là bằng nhau.
 (
A
O
)ĐS: S2 = 36m
Bài 27: Một thanh AO đồng chất tiết diện đều, có khối lượng 1,2kg.
 Đầu O liên kết với tường nhờ một bản lề,
 còn đầu A được treo vào tường nhờ một sợi dây. 
Thanh được giữ nằm ngang và dây làm với thanh một góc α = 30o. 
Lấy g = 10m/s2. Tính lực căng của dây.
ĐS: T = 12N
Bài 28: Một người nâng tấm gỗ AB dài 1,2m nặng 60kg và giữ cho nó hợp với mặt đất nằm ngang một góc α = 30o. Biết trọng tâm của tấm gổ cách đầu mà người đó nâng 80cm, lực nâng hướng thẳng đứng lên trên. Lấy g = 10m/s2. Tính :
a) Lực nâng của người đó.
b) Lực của mặt đất tác dụng lên tấm gỗ khi cân bằng.
ĐS: a) F = 200N, b) N = 400N
Bài 29: Một thanh chắn đường AB dài 8m, nặng 10kg, trọng tâm G cách đầu A một khoảng AG = 4m. Trục quay O cách đầu A một khoảng OA = 2m. Đầu A được treo vật nặng có khối lượng 40kg. Tính:
a) Lực tác dụng lên đầu B để giữ cho thanh cân bằng ở vị trí nằm ngang.
b) Lực tác dụng của trục quay lên thanh lúc thanh cân bằng. Lấy g = 10m/s2
ĐS: a) F = 100N, b) N =600N
Bài 30: Một thanh chắn đường AB dài 9m, trọng tâm G cách đầu B một khoảng 6m, trục quay O cách đầu A một khoảng OA = 2m. Đầu A được treo vật nặng có khối lượng 40kg. Người ta phải tác dụng vào đầu B một lực F = 100N để giữ cho thanh cân bằng ở vị trí nằm ngang. Lấy g = 10m/s2. Tính.
a) Khối lượng của thanh
b) Lực tác dụng của trục quay lên thanh lúc thanh cân bằng.
ĐS: a) m = 10kg, b) N = 600N
Bài 31: Một thanh AB dài 2m, khối lượng 1kg. Đầu A của thanh gắn vào trần nhà nhờ một bàn lề, đầu kia được giữ bằng dây treo thẳng đứng. Trọng tâm của thanh cách bản lề một đoạn 0,4m. Lấy g = 10m/s2. Tính lực căng của dây:
ĐS: T = 2N
Bài 32: Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 30 cm. Treo lò xo thẳng đứng và móc vào đầu dưới một quả cân có khối lượng 100g thì lò xo dài 31 cm. treo thêm vào đầu dưới một quả nặng nữa có khối lượng m2 thì nó dài ra 32 cm lấy g = 10 m/s2 .Tính độ cứng và khối lượng m2 của lò xo. Biết lò xo vẫn còn trong giới hạn đàn hồi.
Đáp án: k = 100N/m, m2 = 100g
Bài 33: Một lò xo nhỏ khối lượng không đáng kể, được treo vào điểm cố định 0 có chiều dài tự nhiên lo. Treo một vật khối lượng m = 100g vào lò xo thì độ dài lò xo đo được 31 cm. treo thêm một vật khối lượng bằng khối lượng của vật đầu vào lò xo thì lò xo có chiều dài 32 cm, lấy g = 10 m/s2. Tính chiều dài tự nhiên và độ cứng k của lò xo. Biết lò xo vẫn còn trong giới hạn đàn hồi.

Đáp án: = 30cm, k = 100N/m
Bài 34: Khi người ta treo quả cân 100g vào đầu dưới của lò xo ( đầu trên cố định) thì lò xo dài 32cm. Nếu khi treo quả cân 400g vào thì lò xo dài 35 cm. Tính chiều dài tự nhiên và độ cứng k của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Biết lò xo vẫn còn trong giới hạn đàn hồi.
Đáp án: lo = 31cm, k = 100N/m.
Bài 35: Người ta treo một đầu lò xo vào một điểm cố định, đầu dưới lò xo có treo chùm quả nặng, mỗi quả đều có khối lượng 200g. Khi chùm quả nặng có 2 quả, chiều dài lò xo là 15cm. Khi chùm quả nặng có 4 quả, chiều dài lò xo là 17cm. Tính số quả nặng cần treo để lò xo dài 21cm. Cho g = 10m/s2. Biết lò xo vẫn ở trong giới hạn đàn hồi.
ĐS: 8 quả.
Bài 36: Một ôtô có khối lượng 4 tấn đang chuyển động với vận tốc 18 km/h thì tăng tốc trên một đoạn đường nằm ngang. Sau khi đi được quãng đường 200m ôtô đạt vận tốc 72 km/h. Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường 0,05,lấy g = 10 m/s2. Tính:
a. Lực kéo của động cơ trong thời gian tăng tốc.
b. Thời gian đi được quãng đường nói trên.
c. Quãng đường ôtô đi từ đầu giây thứ tư đế cuối giây thứ tám.
Câu 37: Một ôtô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc độ trên đoạn đường nằm ngang. Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,02.  lực kéo trong thời gian tăng tốc là 1200N,lấy g = 10 m/s2..Tính:
a. Thời gian từ lúc tăng tốc đến lúc xe đạt vận tốc 90 km/h và quãng đường ôtô đi được trong thời gian đó.
b. Sau khi đạt vận tốc 90 km/h, ôtô tắt máy và thả cho tiếp tục chuyển động trên đọan đường ngang. Hỏi sau khi tắt máy ôtô đi được quãng đường là bao nhiêu thì dừng hẳn?
Bài 38: Một vật có khối lượng 20kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang có độ lớn 100N. Hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,25, lấy g = 10 m/s2. Tính:
a) Gia tốc của vật.
b) Vận tốc của vật ở cuối giây thứ 3.
c) Sau khi trượt hết giây thứ 3, lực kéo ngưng tác dụng. Tính quãng đường vật còn chuyển động tiếp cho đến khi dưng hẳn.
Đáp án: a) a = 2,5m/s2, b) v = 7,5m/s  c) a’= -2,5m/s2, s = 11,25m
Bài 39: Một ô tô có khối lượng 4 tấn đang chuyển động với vận tốc 36km/h trên một đoạn đường nằm ngang. Sau 10s giây kể từ khi tăng tốc ô tô đạt vận tốc 72km/h. Biết lực kéo trong thời gian tăng tốc là 8000N. Lấy g = 10m/s2. Tính:
a) Gia tốc của ô tô trong thời gian tăng tốc và quãng đường đi được trong thời gian trên.
b) Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường.
c) Sau khi đạt vận tốc 72km/h thì ô tô tắt máy và hãm phanh với lực hãm có độ lớn là 2000N. Xác định quãng đường mà ô tô đi được kể từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại.

Đáp án: a) a = 1m/s2,s = 200m b) = 0,1, c) a’ = -1,5m/s2, s’= 133,33m
Bài 40*: Một vật có khối lượng 50kg đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang, ta kéo vật với một lực có độ lớn 100N, có hướng chếch lên một góc 30o so với phương ngang thì sau 10s vật đạt tốc độ 18km/h, lấy g = 10m/s2. Tính hệ số ma sát.
Bài 41*: Một đầu tàu có khối lượng 50 tấn được nối với hai toa, mỗi toa có khối lượng 10 tấn. Đoàn tàu bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s2. Hệ số ma sát giữa bánh xe với đường ray là 0,05. Biết khối lượng dây nối không đáng kể và dây không dãn.Tính:
      a) Lực tác dụng lên đoàn tàu.
      b) Lực căng ở chỗ nối toa.
Bài 42*: Một vật có khối lượng 5kg bắt đầu trượt từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng cao 100cm, dài 200cm, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2.
      a) Tính gia tốc của vật.
      b) Tính vận tốc của vật tại chân mặt phẳng nghiêng.
      c) Sau khi đi đến chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục trượt trên mặt phẳng ngang được 50m thì dừng lại. Tính hệ số ma sát.
Bài 43*:Người ta vắt qua ròng rọc một đoạn dây, ở hai đầu có treo hai vật A,B có khối lượng lần lượt là 260g và 240g. Thả cho hệ vật bắt đầu chuyển động, lấy g = 10m/s2.
      a) Tính gia tốc của hai vật.
      b) Tính vận tốc của mỗi vật ở cuối giây thứ hai.
      c) Tính quãng đường của mỗi vật đi được trong giây thứ hai.
Bài 44: Một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc 30m/s ở độ cao 80m. Lấy g = 10m/s2.
a) Viết phương trình quỹ đạo của vật.
b) Xác định tầm bay xa của vật
c) Xác định vận tốc của vật khi chạm đất.

Đáp án: y = 
Bài 45: Từ một sân thượng cao 20m, một người đã ném một hòn sỏi theo phương ngang với vận tốc là 4m/s.
Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m/s2.
a) Viết phương trình quỹ đạo của hòn sỏi.
b) Tính thời gian rơi của hòn sỏi
c) Hòn sỏi đạt tầm bay xa bằng bao nhiêu? Vận tốc của nó khi chạm đất?
Bài 46: Một viên đạn được bắn theo phương ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 45m so với mặt đất.Tốc độ của đạn vừa ra khỏi nòng súng là 250m/s, g = 9,8m/s2.
1. Đạn ở trong không khí bao lâu?
1. Điểm đạn rơi xuống đất cách điểm bắn theo phương ngang bao xa?
1. Khi rơi xuống đất, thành phần thẳng đứng của vận tốc viên đạn có độ lớn bằng bao nhiêu?
ĐS: 3s; 757,5m ; vy = 30m/s
Bài 47*: Tại mặt đất một vật được ném chếch lên với vận tốc đầu 20m/s hợp với mặt đất góc45o. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10m/s2.
a) Lập phương trình quĩ đạo của vật.
b) Tính thời gian từ lúc ném đến lúc vật chạm đất.
c) Tính độ cao lớn nhất mà vật đạt tới.
d) Tính tầm bay xa của vật.



Bài 48: Một người nâng một tấm gỗ đồng chất tiết diện đều có chiều dài 2m, có khối lượng 200kg. Người ấy tác dụng vào đầu trên tấm gỗ một lực để giữ cho tấm gỗ hợp với mặt đất một góc . Biết trọng tâm tấm gỗ cách đầu nằm trên mặt đất 0,5m. Tính độ lớn lực trong hai trường hợp:
a) 
Lực hướng thẳng đứng lên trên
b) 

Lực vuông góc với tấm gỗ, biết = 30o
Đáp án: a) F = 425N, b) F = 500N
Bài 49: Người ta treo lần lượt vào hai đầu của thanh đồng chất AB dài 2,4m các trọng lượng P1 = 18N, P2 = 24N, biết thanh có trọng lượng P = 4N và thanh AB đặt trên một giá đỡ tại O. Khi thanh cân bằng. Tính khoảng cách từ A đến O.
Đáp án: AO = 1,35m
Bài 50: Một thanh chắn đường dài 10m, nặng 50kg, đầu A được treo vật nặng 85kg. Trọng tâm cách đầu A 3m, trục quay cách đầu A 2m. Hỏi phải tác dụng vào đầu B một lực bằng bao nhiêu để giữ cho thanh cân bằng ở trạng thái nằm ngang và lực tác dụng của trục quay lên thanh lúc đó.
Đáp án: F = 150N, N = 1500N.


MÔN CÔNG NGHỆ - KHỐI 10
Câu 1: Trình bày khái niệm và tính chất của keo đất ? Vẽ sơ đồ cấu tạo của keo đất? Phản ứng của dung dịch đất là gì? Trình bày các phản ứng của dung dịch đất?Trình bày khái niệm và phân loại độ phì nhiêu của đất. 
Câu 2: Trình bày nguyên nhân hình thành, tính chất, biện pháp cải tạo và cách sử dụng của đất xám bạc màu và đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá?
Câu 3: Cho biết đặc điểm và cách sử dụng các loại phân bón thường dùng trong nông, lâm nghiệp ?
Câu 4: Trình bày nguyên lí sản xuất, thành phần và cách sử dụng các loại phân VSV?
Câu 5: Trình bày những điều kiện phát sinh, phát triển sâu bệnh hại cây trồng?
------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------
MÔN TIẾNG ANH - KHỐI 10
I. Choose the word that has the underlined letter(s) pronounced differently from that of the rest 
1. A. condition			B. money     		C. love		   	           		 D. wonderful 
2. A. fast	      		B. land		 	C. catch	        	           		 D. family 
3. A. useful			B. hungry 		C. confuse				D. refuse
4. A. bed			B. remote		C. send				D. pen
5. A. heat			B. read			C. eaten				D. deaf
6. A. church			B. study		C. umbrella				D. understand
7. A. job			B. month		C. doctor				D. boss
8. A. lunch			B. up			C. unusual				D. volume
9. A. call                                 B. walking		C. tall					D. anything
10. A. warm                            B. park		C. guitar				D. father
11 A. study 			B. subject		C. lunch				D. mute
12. A. machine		B. station		C. table				D. capable
13. A. divide			B. print 		C. winter				D. magic
14. A. name			B. father		C. party				D. army
15. A. name                            B. background	      C. enable	               		D. save
16 A. electronic	   B. college	C. secret			D. comprehend
17.A. methods	B. decide	C. connector			D. destination 
18 	A. pagoda	B. provide	C. photograph			D. introduce
19	A. beat	B. teacher	C. repeat	D. great	
20	A. mean	B. reason	C. deaf	D. heat
21.	A. death	B. dream	C. instead	D. bread
22.	A. pity	B. children	C. finger	D. blind
23.	A. put	B. full	C. sugar	D. fun
24.	A. around 	B. famous	C. mouse	D. house
25.	A. afternoon	B. foot	C. too	D. food
26.	A. book	B. should	C. would	D. moon
27. A. disabled                        B. manager		C. spacious				D. formation	
28. A. chemistry                     B. church 		C. watch 				D. channel
29. A. tour                               B. guitar 		C. suitable				D. nature 
30. A. produce                          B. interrupt 		C. computer 				D. student 
II. Choose the best answer 	
1. We are contented with what we do. Find the synonym of the underlined word.
	A. disappointed with	 B. interested in	 C. satisfied with	D. fond of
2. It takes me 45 minutes to get ready. Find the synonym of the underlined word.
	A. to go	B. to wake up         	 C. to prepare	D. to start
3. In the afternoon, we often drink tea with our peasants. Find the synonym of the underlined word.
	A. friends 	B. farmers 	C. workers 	D. engineers 
4. He is ploughing and harrowing a plot of land. Find the synonym of the underlined word.
	A. a large piece of land 	B. a long piece of land 
	C. a small piece of land 	D. big piece of land 
5.  Then suddenly, the plane seemed to dip. We realized we were_________ danger.
	A. in	B. at	C. on                       	D. of
6. At a quarter to eight, I __________ a short rest.
A. take				B. do		C. make		D. get
7. I am ____________with my day’s work.
	A. satisfy 	B. satisfying 		C. satisfied 		D. satisfaction
8. What lesson do you have at 8:00 ______ Monday?
	A. on	B. at	C. in	D. with
9. I ___________ the buffalo to the field at 6.00 am.
	A. give	B. go	C. lead	D. ride
10. Mathematics is my favourite ___________.
	A. fruit	B. meal	C. subject	D. sport
11. We live in a small flat above the corner shop in Tay Son Street. Find the antonym of the underlined word.
	A. beautiful	B. tiny	C. happy	D. big
12. He has to ride his bike in narrow and crowded streets on the way to and from school. Find the antonym of the underlined word.
	A. little	B. few	C. empty	D. minor
13. Hello. I’m seven years old, I’m a student ___________ Ham Thuan Bac High school.
	A. on	B. from	C. of	D. at
14. Keep calm! There is nothing to worry ____________.
	A. on	B. about	C. in	D. for
15. The New Year is coming, so most of the clothing stores are crowded ____________ people.
	A. at 	B. with 	C. of 	D. about 
16: A: “_____ will she spend her summer holidays?”
      B: “In Hanoi.” 
A. When			B. Where		C. How    		D. With whom 
17. I had applied for the position, and the _________ promised to offer it to me.
A. employee		B. employ		C. employment	D. employer
18. What is your surname?
A. first name		B. second name	C. nick name		D. family name
19. My house isn’t very far _____ school, so I usually go to school _____ bike.
	A. from- on	B. away - in	C. of - by	D. from - by
20. We were ____________ in heavy traffic, so we were twenty minutes late. 
	A. crowded 	B. got 	C. drove	D. stuck 
21. As a brilliant and mature student, Marie harboured the dream of a scientific career. Find the synonym of the underlined word.
	A. keep in the mind	B. keep in the hand	C. keep in the leg	D. keep in the arm
22. She earned a degree in Physics with flying colours. Find the synonym of the underlined word.
	A. very well	B. very bad	C. very lazy	D. very beautiful
23. She received a general education in local schools and some scientific training from her father. Find the synonym of the underlined word.
	A. learning	B. guiding	C. instruction	D. lesson
24. My father was born in Phan Thiet ___________ November 26, 1967.
	A. in	B on	C. at	D. for
25. They have lived___________ their parents’ money for a long time.
	A. in	B. at	C. on	D. for
26. Marie took ___________ the position of her husband after his tragic ___________
	A. up / death 	B. up / die	C. off / death 	D. of / death 
27. He had an _______ for a job with a foreign company two days ago.
	A. interview	B. interviewee	C. interviewer	D. interviewing
28. As a child, he received most of his _______ at home.
	A. educate	B. educated	C. education	D. educator
29. She found it hard to ________ her dream because at that time it was impossible for a woman to become a scientist.
	A. make	B. have	C. take	D. realize
30. Marie become the___________ woman to receive a PhD from the Sorbonne.
	A. one	B. once	C. first	D. a
31. “Having a fully developed mind” means ___________
	A. beautiful	B. mature 	C. difficult	D. exact 
32. I forgot to enclose the ________ vitae with my application form!
	A. resume	B. background	C. curriculum	D. summary
33. Watching Thuy taking a class, you can see how time-consuming the work is. Find the synonym of the underlined word.
	A. taking little time	B. needing a bit time	C. needing lots of free time 	D. taking a lot of time
34. Which ones do you think would be difficult for blind and deaf people? Find the antonym of the underlined word.
	A. slight	B. easy	C. light	D. soft
35. Why did the parents oppose to the idea of sending their children to the special class at first? Find the antonym of the underlined word.
	A. unlimited	B. everyday	C. normal	D. undefined
36. These classes are different ___________ other classes because the students are ___________
	A. in / deaf 	B. from / dumb	C. from / disabled 	D. with / mute 
37. Sam didn't get much formal _______.
	A. school	B. schooling	C. schooldays	D. schoolgirl
38. I have been fascinated by ________ since I was at secondary school.
	A. photograph	B. photographic	C. photographer 	D. photography. 
39. She displayed some of her paintings at the local __________ room.
	A. commune        B. post office           C. demonstration        D. exhibition
40. The people who are unable to hear are called ___________
	A. the mute 	B. the deaf	C. the dumb	D. the blind
41. At first, there was a lot of ___________ from the parents of the disabled children about sending their children to the special class.
	A. interest	B. permission	C. opposition	D. satisfaction 
42. ___________ means less mentally developed than normal 
	A. mentally ill 	B. mentally alert 	C. mentally restricted 	D. mentally retarded
43 What makes computer a ___________ device?
	A. miracle	B. miraculous	C. miraculously 	D. miraculousness 
44. ___________ are places where the scenes are interesting and beautiful.
	A. Cities	B. Rural areas	C. Countryside 	D. Places of scenic beauty
45. Computer helps you to___________ with people around the world.
	A. speak	B. interact	C. talk	D. manage
46. Information technology is very ___________ to our lives.
	A. useful	B. useless	C. use	D. usefully
47. Computers are capable ___________ doing almost anything you ask.
	A. of 	B. with 	C. in	D. at 
48. Computer is an ___________ storage device which manages large collections of data.
	A. electronic	B. electrical	C. electricity	D. electrician 
49. What makes computer a miraculous device? Find the synonym of the underlined word.
	A. strange	B. powerful	C. magical	D. excellent
50. Please ___________ your phone card in the slot before pressing the number you require.
	A. insert	B. operate	C. plug	D. adjust
51. Computer is a ___________ typewriter.
	A. convenient	 B. magical	C. appropriate	D. informative
52. Turn ____________ the TV. Don’t you notice that everybody is working?
	A. on	B. up  	C. off	D. of
53. The computer can manage large _____________ of data.
	A. collections	B. collecting	C. collect	 D. collective  
54. Our geography lesson today, we are going to learn about rock ___________
	A. information	B. formations	C. formal	D. informal
55. We are going to make a ___________ excursion to visit Huong Pagoda.
	A. three-days	B. three-day	C. three-date	D. three-dates
56. Will you pick me ___________ after the party?	
	A. out	B. on	C. up	D. over
57. She decided to share her room ___________ her friend 
	A. with	B. for	C. of	D. about
58. My parents may not allow me to stay a night ___________ home 
	A. out from 	B. away from 	C. away 	D. out 
59. Is it OK if we meet at 9 o‘clock? Is the time ___________  for you?
	A. convenience	B. convenient	C. conveniently	D. inconvenience
60. You are not allowed to camp here without _______________
	A. permission	B. persuasion	C. protection	D. decision
61. I work from Tuesday to Saturday, and Sunday and Monday are my___________
	A. working days	B. days out	C. breaks	D. days off 
62. At last, the discussion came to an end with the sound conclusions. Find the synonym of the underlined word.
		A. finished	B. delayed	C. postponed	D. persuaded
63. Don't throw away the ___________ We can have them for supper.
		A. sundeck	B. photos	C. food	D. leftovers
64. They are going on a(n)___________ to Nha Trang.
	A. travel	B. sightseeing	C. excursion	D. way
65. They are going ___________ a boat trip on the Thames.
	A. with	B. in	C. on	D. at
66. Television can make things___________ because it presents information in an effective way.
	A. memory	B. memorial	C. memorable	D. memorably
67. A___________ is a film or a television program giving facts about something.
	A. TV series 	B. soap opera	C. documentary	D. drama
68. A film made by photographing a series of changing drawings is called ___________
	A. action film 	B. fiction film 	C. cartoon film 	D. comedy film 
69. Most children enjoy “Tom & Jerry”, a famous ________ of Walt Disney.
	A. drama	B. comedy	C. tragedy	D. cartoon
70. VTV 4 is Vietnam’s international ______ while VTV1 is a national one.
	A. program	B. game show	C. channel	D. news
71. What programme is ______ on VTV 3 at 7:30?
	A. in	B. on	C. at	D. in
72. Television interferes _________ family life and communication.
	A. about	B. with	C. from	D. at
73. Do you mind if I turn on the TV to watch the weather _______?
	A. comment	B. forecast	C. program	D. news
74. Many peasants find it difficult to make ends meet. Find the synonym of the underlined word.
	A. get plenty of food 		B. better their lives 	
	C. earn enough money for living 	D. apply new farming methods
75. They apply new farming methods to get bumper crops. Find the synonym of the underlined word.
	A. good crops	B. cash crop 	C. poor crops 	D. new crops
76. After the heavy rain, almost the roads in my village become _______.
	A. water	B. muddy	C. mud	D. flood
77. With an education of science and technology, the Vietnamese youth can find a way ________ their lives.
	A. to meet	B. to provide	C. to better	D. to supply
78. Their lives were simple and they were in need ________ many things.
	A. about	B. of	C. with	D. to
79. Our lives have changed a lot thanks to the _________ our children brought home.
	A. know	B. knowledge	C. knowledgeable	D. knowing
80. Nowadays, farmers are trying to grow more and more ______ crops for export.
	A. cash	B. agriculture	C. green	D. exporting
III. Identify one mistake in each of the following sentences 
1. We have not seen John since he has left school in 2005
	       A    	           B             C	           D
2. The alarm go off at 4: 30 p.m.
      A		 B    C            D
3. Yesterday he got mark 10 in Maths, that made him very happy.
                           A                 B              C                               D
4.  My brother used to working for a foreign company.
     A                                 B       C                      D
5 . Peter didn’t used to visit Hanoi capital.
       A                   B       C                 D
6. The old needs the help from the government.
            A      B                    C     D
7. Nam finished his homework before he went to school.
                  A                  B               C            D	
8. The air conditioner who is in the sitting room is broken down.
                                      A      B                            C     D
9. I have not met him since a long time.
           A         B             C   D
10. The television which we bought it five days ago gives very good pictures.
                               A                B                                 C                  D
11. Lan has been a nurse all her life. She has spent all her life caring for the sickness.
                  A                                B                                                C                  D
12. The stories what I have told you are all true.
                 A        B          C                 D
13. The girl whom you met last night was used to be a singer.
        A             B                                        C          D
14. We are looking forward for going on a wonderful summer holiday.
                   A                         B             C           D
15. Hanoi, that is the capital of our country, is a city of peace.
                    A            B                                  C           D
16. We are going to spent our holiday in Da Lat next month.
                 A                B               C                         D
17. We need some sugar. _ OK, I am going to go and get some.           
                                  A                          B           C         D
18. My aunt used to doing voluntary work in the local orphanage 
                                  A                        B          C                  D
19. The boy woke up in the middle of the night and begin to shout 
                      A         B	         C			  D
20. Fishing is his favourite sport; he often sits in a boat for hours without to catch anything
      A					         B				C	  D
21. The man hopes to win the lottery, which helps him become the richer.
       		A	 B		    C	                                  D
22. He expects getting the scholarship this semester 
              A            B     C                        D
23. Since they were not careful, so they made a lot of mistake in writing 
                           A		   B	         C				D
24. These trees have been planted in the garden two days ago .
          A		          B          C  D
25. He had to walk a long distance because of his bike was broken 
                   A				    B		       C       D
26. The boys are making so much noise, what is very difficult for me to work                 
  		A	                      B        C 	                  D
27. My father was used to work in this factory, but now he doesn’t any more                   
   A                    B                                C              D
28. These books has been wrapped carefully before being put on the shelf. 
                         A			B		 C         D
29. Because of the important of problem, they have to wait for their director 
 A		B				C	  D
30. They couldn’t take their children to the park because the cold weather 
     		A			 B		C	        D
IV. Turn the following sentences into PASSIVE VOICE:
1. I have just bought these stamps from the post office 
=> ……………………………………………………………………………………………
2. My mother has cleaned the floor already.
=> ……………………………………………………………………………………………
3. Mary has delivered the documents to the department.
=> ………………………………………………………………………………………
4. I have just borrowed that book from Park.
=> ……………………………………………………………………………………………
5. Have you sent them these pictures?
=> …………………………………………………………………………………………?
6. Have you done your homework yet?
=> … …………………………………………………………………………………………………?
7. That dog has bitten many people in this village 
=> ……………………………………………………………………………………………
8. Have they organized many cultural activities recently? 
= > ……………………………………………………………………………………………
9. The farmers haven’t cut the grass for hay yet. 
=> ……………………………………………………………………………………………
10. Nobody has used this room for ages. 
=> ……………………………………………………………………………………………
11. Nobody has made mistakes.
………………………………………………………………………………………………………………
12. Nobody has answered my question properly.
………………………………………………………………………………………………………………
13. Somebody has brought this child up badly.
………………………………………………………………………………………………………………
14. Nobody has ever spoken to me like that before.
………………………………………………………………………………………………………………
15. They have translated Shakespeare’s tragedies into many languages.
………………………………………………………………………………………………………………
16. They have just built a new primary school in my villages.
………………………………………………………………………………………………………………
17. Janes hasn’t cleaned the floor yet.
………………………………………………………………………………………………………………
18. The students have discussed the pollution problems since last week.
……………………………………………………………………………………………………………….
19. Have the thieves stolen the most valuable painting in the national museum?
……………………………………………………………………………………………………………	
20. He has broken his nose in a football match.
……………………………………………………………………………………………………………..	
21. Have you finished the above sentences?
………………………………………………………………………………………………………
22. Have they changed the window of the laboratory?
=>…………………………………………………………………………………………
23. Science and Technology have completely changed human life.
=>…………………………………………………………………………………………
24. They have provided the victims with food and clothing.
=>…………………………………………………………………………………………
25. The teacher has told a story.
=>…………………………………………………………………………………………

V. Combine each pair of the following sentences, using RELATIVE PRONOUNS 
1. The woman was wearing a green hat. I was sitting behind her. 
=> ………………………………………………………………………………………………………….
2. He works in a factory. It makes bikes. 
=> …………………………………………………………………………………………………………
3. Is that the girl? She won the contest last week 
=> …………………………………………………………………………………………………………
4. The building is the town hall. You can see it in front of you 
=> …………………………………………………………………………………………………………
5. The book was very expensive. I didn’t have enough money to buy it.
=> …………………………………………………………………………………………………………
6. He married a girl. He met her at my birthday party 
=> …………………………………………………………………………………………………………..
7. The girl just laughed. She is my neighbor. 
=> ………………………………………………………………………………………………………
8. The man plays the piano very beautifully. He has just come back from Australia 
=> ……………………………………………………………………………………………………….
9. He never goes out at night. I sit next to him 
=> ………………………………………………………………………………………………………
10. These exercises are very difficult. The teacher asked us to finish them in ten minutes 
=> ………………………………………………………………………………………………………
11. The boy is very selfish. Nobody wants to make friend with him 
=> …………………………………………………………………………………………………………..
12. The bed has no mattress. I sleep on this bed. 
=> ………………………………………………………………………………………………………
13. We are repainting the house. It was built in 1987 
=> …………………………………………………………………………………………………………
14. My friend gave me a lot of advice. I think of them every night.
=> ……………………………………………………………………………………………………….
15. She’s the nurse. We gave the flowers to her. 
=> ………………………………………………………………………………………………………
16. We are moving to a city. It is in the north-west.
=> ………………………………………………………………………………………………………
17. This is the story of a man. He suddenly loses his memory.
=> ………………………………………………………………………………………………………
18. I saw several houses. They were quite unsuitable.
=> ………………………………………………………………………………………………………
19. Alice likes the foreign family. She is living with them. 
=> ………………………………………………………………………………………………………
20. The music was gentle. We listened to it last night.
=> ………………………………………………………………………………………………………
21. The cup of coffee is on the table. You wanted it.
=>…………………………………………………………………………………………
22. The child was ill. She didn’t come to the party.
=>…………………………………………………………………………………………
23. The Berlin Wall stood for 28 years. It was built in 1961.
=>………………………………………………………………………………………
24. Yesterday I met a man. He works with your brother.
=>…………………………………………………………………………………………
25. Carla is reading the novel. I lent it to her last week.
=>…………………………………………………………………………………………
26. Show me the photographs. You took them on your holiday.
=>…………………………………………………………………………………………
27. The reporter immediately wrote down the information. I gave it to him.
=>…………………………………………………………………………………………
28. He is engaged to Mary. She has red hair.
=>……………………………………………………………………………………….
29. A relative met me at the station. He helped me with my luggage.
=>…………………………………………………………………………………………
30. I often go to a corner shop. It offers reasonable prices.
=>…………………………………………………………………………………………
VI. Rewrite or combine the sentences, using the word or phrases given in brackets
1. She studies very hard. She always gets good marks (using So) 
=> ……………………………………………………………………………………………………….
2. He never spends money on useless thing. His family is very rich (using Although) 
=> …………………………………………………………………………………………………………
3. The new radio didn’t work. Mr. Hiep took it back to the shop (using Because) 
=> ………………………………………………………………………………………………………….
4. The weather is very bad. We went swimming (using Although ) 
=> …………………………………………………………………………………………………………
5. They decided to buy them. The price of these things were very high ( using Although ) 
=> ……………………………………………………………………………………………………….
6. They work very hard. Their family is very poor (using Though) 
=> ……………………………………………………………………………………………………….
7. He had an accident. He drove very fast (using Since) 
=> ……………………………………………………………………………………………………….
8. He still went on working. He felt very tired (using Though) 
=> ………………………………………………………………………………………………………..
9. The test was very easy. It took her an hour to finish it (using Although) 
=>………………………………………………………………………………………………………
10. She behaves well. Nobody likes her ( Using Even though) 
=> .................................................................................................................................................................
11. My father doesn't work for this company any longer ( Using Used to ..) 
=> .............................................................................................................................................................
12. Mary no longer goes to church on Sundays ( Using used to ..) 
=> .............................................................................................................................................................
13. She used to visit me at the weekend ( using no longer ) 
=> .............................................................................................................................................................
14. We are no longer students at Ham Thuan Bac high school ( Using used to ) 
=> .............................................................................................................................................................
15. She speak English very well. This can help her to get a good job in the future ( Using Which as connector) 
=> ............................................................................................................................................................
16. He got an accident last year. That makes him become disabled ( ( Using Which as connector) 
=> .............................................................................................................................................................
17. They came to my house as soon as they got the news  ( Using After )
=> .............................................................................................................................................................
18. We listen to English songs all day. This helps us improve my English listening skill ( Using Which as connector) 
=> .............................................................................................................................................................
19. They fished their project, and then they made a trip to Dalat  ( Using Before  )
=> .............................................................................................................................................................
20. He went to bed, but first he fished all the exercises  ( Using After ) 
=> .............................................................................................................................................................
21. She didn’t know how to use a computer but now she’s good at it.( Using didn't use to )
=> .............................................................................................................................................................
22. The students didn’t use the internet but now they use internet very often. ( using didn't use to )
=> .............................................................................................................................................................
23.  There were many kinds of flowers in her garden two months ago, but now there’s only grass. ( Using used to) 
=>……………………………………………………………………………………................……
24. The students were interested in reading books but now they aren’t.( Using used to)
=>…………………………………………………………………………………………

VII . Supply the correct TENSE of the verbs in the parentheses:
1. This book (not / belong) ______________________ to me.
2. Water (boil) ______________________ at 100 degrees Celsius.
3. She (become) ______________________ president of the company two years ago.
4. Up to the present, Nam (do) ______________________ good work in his class
5. My brother ( take) ______________________ English classes in the US for many years 
6. Since she was 10, she (play) ______________________ the piano 
7. Our class ( raise) ______________________ money for the  victims  of the flood recently 
8. More than 50 films (show) ______________________ in Hanoi since June 
9. Since I (leave) ______________________ my country, I (be) ……………..very homesick 
10. The accident ( occur) ______________________ when he was driving to the office 
11. _________you (see) __________ this film on TV last night? 
12. When I was a child, I usually ( drink) ______________________ milk in the morning  
13. We ( not / have) ______________________ dinner at home on Saturday 
14. After he (get) ______________________ up, he had breakfast immediately 
15. Why ___________she (drive) ___________ car to school last Sunday?
16. They never (walk) ______________________ to school. 
17. ___________he ( go) ___________out before you (come) ______________________ last night? 
18. For a long time, we (not / see) ______________________ each other
19. She sometimes (call) ______________________ on me when I lived in this village 
21. Since they graduated from school, they (not / visit) ______________________ their teacher 
21. She (locked) _____________________all the doors before she (go) ____________________ out.
22. When they arrived at the party, everyone (leave) ______________________
23. What (you, do) ______________________ last night?
25. After I (have) ______________________ lunch, I looked for my bag
26.  The old man got up slowly and (walk)___________ to the bus stop.
27. Last night, neither of the boys(attend)___________ the film preview.
28. My alarm clock (ring)___________ at six o’clock every morning and I jump out of the bed to get ready for school.
29. He often (drive)___________ his bicycle to the countryside at weekends.
30. We can (borrow)___________ books from the school library.
32. The boys (play)___________ football in the field every morning but yesterday they (play) ___________ basketball instead.
33. Jack(see)___________ this film many times 
	34. Bettina usually (watch)___________ television in the evening.
	35. I’m sorry I (forget) __________to do my homework yesterday.
	36. We (not see)______________any interesting films lately.
	37. The film (begin) ____________when we arrived at the cinema.
	38. I wasn’t thirsty because I  (just/ drink) _________ some milk.
VIII . Supply the correct FORM of the verbs in the parentheses:
1. The children agreed ( divide) ______________ the candy equally 
2. She would like ( swim) ______________ in the afternoons 
3. My son wants (watch) ______________ TV all day 
4. I look forward to (hear) ______________ you soon 
5. The teacher decided ( accept) ______________ the paper 
6. My parents enjoy ( go) ______________ (fish) ______________ at the weekend 
7. George has intention of (leave) ______________ the city now 
8. Minh’s father persuades him ( change) ______________ his mind 
9. The boss reminds us (turn) ______________ off the lights before going out 
10. The flowers need (water) ______________
11. James needs (see) ______________ a doctor soon 
12. Would you mind (show) ______________ me how to work the lift? 
13. She refused (receive) ______________ his gift 
14. When my father came in, all of us stopped (watch) ______________ TV 
15. I really regret ( not/ call) ______________ you last night 
16. She advised me (exercise) ______________ in the morning to loose weight 
17. Remember (send) ______________ me letter when you come there 
18. The woman denied (throw) ______________ waste in the street 
19. Stop (make) ______________ noise! We are doing our lesson 
20.  He is not really interested in (work)___________ on the farm.
21. When I’m tired, I like (watch) ___________ television. It’s relaxing.
	22. It was a nice day, so we decided (go)___________ out for a walk.
	23. Lan was in a difficult situation, so I agreed(lend)___________ her some money.
	24. I’m still looking for a job, but I hope (find)___________ something soon.
25. Don’t forget (turn off)……………………the air-conditioner before leaving.
26. I can’t see you on Sunday. I promised (take)………………my children to the zoo.
27. I hope (hear)………………..from you soon. Best wishes, Nam!
28. Would you mind (give)………………….me a few minutes, Mrs.Jones?
29. They stopped (work)…………………because there was a sudden power cut.
30. She suggested (not go)………………….fishing in a rainy day.
IX. Read the passages and then answer the questions that follow
Passage 1
TV is one of man’s most important means of communication. It brings pictures and sounds from around the world into millions of homes. A person with a TV set can sit in his or her house and watch the President make a speech or visit a foreign country. He can see a war being happened and watch statesmen try to bring about peace. Through TV, home viewers can see and learn about people, places, and things in faraway lands.
In addition to these things, TV brings its viewers a steady stream of programs that are designed to entertain. In fact, TV provides many more entertaining programs than any other kinds. The programs include light comedies, sporting events, and motion pictures.

Answer the questions:
1. Why is TV one of man’s most important means of communication?
=> ______________________________________________________________________
2. What can home viewers do through TV?
=> ______________________________________________________________________
3. Are TV programs designed to bring about peace?
=> ______________________________________________________________________
4. Which programs is TV designed to bring entertainment to people?
=> ______________________________________________________________________
Passage 2
In England boys and girls go to school five days a week. They don’t go to school on Saturdays and Sundays. Lessons usually begin at nine o’clock. Each lesson lasts forty-five minutes. At fifteen past eleven they have a quarter of an hour’s break in which they drink milk. Some pupils eat sandwiches or biscuits which they bring from home. Then they have two lessons more. After that they have a lunch break. Some pupils go home for lunch, but many have it at school. At two o’clock, school begins again. There are two more lessons. For the next forty five minutes they do some of their homework or have a club meeting or play games like football. They go home at about four thirty in the afternoon.

Answer the questions:
1. How many days a week do boys and girls in England go to school?
=> 	
2. What time do lessons begin?
=> 	
3. How long does the break take?
=> 	
4. What time do they have lunch break?
=> 	
5. Where do pupils have lunch?
=> 	
6. What do they do from 3:30 p.m to 4:15 p.m?
=> 	

Passage 3 
Tommy Harrison is exactly 100 years old. He’s a retired engineer. His wife, Maude, died 14 years ago. They had no children and now he lives alone in his flat in Bristol. Tommy has smoked all his life. First he smoked cigarettes, about 10 a day, but 40 years ago he changed to a pipe. He has only been ill once in his life, and that was just before the First World War, when he has rheumatic fever. The only time he visits his doctor is to get a certificate to say that he can still drive his car. Every day he has a full English breakfast _ bacon, eggs, toast and marmalade. He has only been abroad once, to France during the war. He says:” I still go dancing and swimming but I don’t want to live forever, perhaps 12 more months. My father lived until he was 99.”

Answer the questions:
1. How many children did he have?
 =>…………………………………………………………………………………………………………
2. What is Tommy Harrison’s job?
=> ………………………………………………………………………………………………………….
3. What did he smoke at first?
=>………………………………………………………………………………………………………….
4. Has he been to France?
=>…………………………………………………………………………………………………………

Passage 4
	During the last Christmas holiday, a group of my classmates decided to have an excursion to Johore bahru. I was elected as a leader and so the burden of making arrangement for trip fell on my shoulders. 
	We left early in the morning by the first Singapore Johore express but reached the customs checkpoint half an hour later. From the custom we went by a chartered van to the Johore Bahru seaside. As it was a clear sunny day we had decided to have a dip in the water. For nearly an hour we enjoy the bath much to our satisfaction.
	By the time our sea-bath was over, it was about 9am. and we had an appetising breakfast with sandwiches, cakes and coffee which we carried with us. Then we relaxed under a shady tree for a while. Later we visited the zoo. We had some fun there with the monkey in cages. Then we went round the town for sight-seeing. By the time our sight-seeing was over, it was about 1pm. we had lunch for chicken rice and returned home by bus 
Answer the questions:
1. What did they decide to do last Christmas holiday? 
=> ................................................................................................................................................
2. How was the weather on that day?
=> ..............................................................................................................................................
3. What did they have for breakfast?
=> ...........................................................................................................................................
4. Did they visit the zoo? 
=> ...............................................................................................................................................

---------------------------------------------------ooOoo--------------------------------------------------------


Chúc các em học sinh khối 10 ôn tập tốt và kiểm tra học kỳ 1 đạt kết quả tốt nhất .
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